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TRI THỨC NGỮ VĂN
VĂN BẢN 1: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ
----------------------

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Đặc điểm văn bản nghị luận
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
- Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
 * Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Giáo dục cho HS tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; Trân trọng những gì mình có trong hiện tại; Biết ơn những người đi trước,.. - Giáo dục lòng yêu thương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT- PHT 
- Tranh ảnh, video - Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
1. Hoạt động giới thiệu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
a. Mục tiêu: 
- Bước đầu nhận ra ý nghĩa của chủ điểm
- Xác định thể loại chính và câu hỏi lớn của bài học
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm:  Giới thiệu chủ điểm và câu hỏi lớn của bài học
- Tên chủ điểm: Sự sống thiêng liêng
- Thể loại chính: văn bản nghị luận
- Câu hỏi lớn: Có phải sự sống của muôn loài đều thiêng liêng, đáng quý?
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hs thực hiện nhiệm vụ học tập theo hình thức cá nhân
1) Tên chủ điểm là gì? Tên chủ điểm gợi cho em suy nghĩ gì?
2) Thể loại sẽ học trong bài này là thể loại nào?
3) Câu hỏi lớn mà bài học đặt ra là gì? Có phải sự sống của muôn loài đều thiêng liêng, đáng quý? Gv gợi mở ý hỏi 2
+ GV trình chiếu một đoạn video clip ngắn về vẻ đẹp của thiên nhiên, sự sống của muôn loài   (https://www.youtube.com/watch?v=IUN664s7N-c) và cho HS chia sẻ cảm nhận của mình.
+ Trên cơ sở đó, GV cho các em thảo luận, nêu ý kiến về câu hỏi lớn của bài học
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày ý kiến, HS khác bổ sung, nhận xét (nếu có)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
2. Hoạt động xác định nhiệm vụ học tập phần Đọc
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết nhiệm vụ học tập phần Đọc
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm:  
- Qua việc đọc văn bản 1 (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ), văn bản 2 (Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu),sẽ học kĩ năng đọc văn bản nghị luận
- Qua việc đọc văn bản Đọc kết nối chủ điểm (Bài ca Côn Sơn), sẽ hiểu thêm về chủ điểm Sự sống thiêng liêng, đồng thời có thêm thông tin để trả lời câu hỏi lớn: Có phải sự sống của muôn loài đều thiêng liêng, đáng quý?
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Hs đọc tên chủ điểm, đọc ba dấu chấm tròn đầu tiên trong khung Yêu cầu cần đạt, đọc lướt tên các văn bản 1,2,3,4 trong chủ điểm và trả lời các câu hỏi:
1) Nhiệm vụ học tập chính của các em về đọc ở bài học này là gì?
2) Dự đoán nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện qua các văn bản đọc nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày ý kiến, HS khác bổ sung, nhận xét (nếu có)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động giới thiệu TRI THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết một số đặc điểm của văn bản nghị luận: luận đề, luận điểm.
- Phân biệt bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá của người viết.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: 
I.Tri thức Ngữ văn 
1. Luận đề và luận điểm trong văn nghị luận.
- Luận đề là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận trong văn bản nghị luận.
- Luận điểm là những ý kiến thể hiện
 quan điểm của người viết về luận đề.

Luận đề






Luận điểm (ý kiến) 


Luận điểm (ý kiến) 









Luận cứ (lí lẽ và bằng chứng)

Luận cứ (lí lẽ và bằng chứng)



2. Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận.
- Bằng chứng khách quan là những thông tin khách quan, có thể kiểm chứng được trong thực tế.
- Ý kiến, đánh giá chủ quan là những nhận định, suy nghĩ, phán đoán theo góc nhìn chủ quan của người viết, thường có ít cơ sở để kiểm chứng. Do vậy, để giảm tính chủ quan trong đánh giá, giúp ý kiến chủ quan trở nên đáng tin cậy, người viết cần đưa ra được các bằng chứng khách quan.
d. Tổ chức thực hiện:  
NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu tri thức Ngữ Văn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
(1) Hoàn thành cột K và W của phiếu KWL sau:

	         K 
(những điều em đã biết về văn bản nghị luận)
	         W 
(Những điều em muốn biết thêm về văn bản nghị luận)
	          L 
(Những điều em đã học được về văn bản nghị luận)

	Gợi ý:
- Văn nghị luận là gì?
 - Trong bài văn nghị luận cần phải có các yếu tố cơ bản nào?
 - Bố cục?
 - Có mấy dạng văn bản nghị luận?
	Gợi ý:
 - Em muốn biết thêm điều gì về văn bản nghị luận?
 - Em muốn biết thêm điều gì về cách làm kiểu văn bản  này?
	



 (2) Gv chiếu sơ đồ ví dụ để HS nhận diện luận đề, luận điểm trong bài văn nghị luận. Từ sơ đồ và thông tin trong phần Tri thức Ngữ văn, Gv yêu cầu Hs nêu khái niệm luận đề và luận điểm trong bài văn nghị luận
3) Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận là gì? Em hãy phân biệt bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận?
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ 
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
Gợi ý ý hỏi 3
- Khác nhau:

	Bằng chứng khách quan 
	Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết

	Là các thông tin khách quan như: số liệu, thời gian, nơi chốn, con người và sự kiện,...
	Là các ý kiến chủ quan như: quan điểm cá nhân  về một vấn đề đang tranh cãi, dự đoán tương lai, đánh giá chủ quan về sự việc, hiện tượng, có thể được diễn đạt bằng các cụm từ như: tôi cho rằng, tôi thấy... hoặc các tính từ thể hiện sự đánh giá chủ quan.

	Dựa trên những thí nghiệm, nghiên cứu, có nguồn đáng tin cậy, có thể xác định đúng, sai dựa vào thực tế.
	






 Sơ đồ minh họa các yếu tố của bài văn NL
LUẬN ĐỀ
MẠNG XÃ HỘI



Luận điểm 2
Mạng xã hội gây ra nhiều tác hại
Luận điểm 1:
Mạng xã hội mang đến nhiều lợi ích




Lí lẽ 2.2:
Mạng xã hội khiến người dùng xa rời cuộc sống
Lí lẽ 2.1:
Mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sự an toàn của người dùng
Lí lẽ 1.2:
Mạng xã hội giúp con người mở mang tri thức
Lí lẽ 1.1:
Nhờ mạng xã hội sự giao tiếpthuận tiện hơn





Bằng chứng:
Chứng nghiện mạng xã hội gây ra sự mất kết nối với cuộc sống.
Bằng chứng:
Hiện tượng bắt nạt trên mạng, hiện tượng rò rỉ thông tin cá nhân,...
Bằng chứng:
Các trang về giáo dục, khoa học, tin tức,... giúp con người hiểu biết hơn về thế giới
Bằng chứng:
Các chức năng gọi điện, gửi tin nhắn giúp liên lạc bất kể không gian, thời gian.





























2. Hoạt động đọc văn bản :   BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ
[image: Hình ảnh có liên quan]
2.1. CHUẨN BỊ ĐỌC:
a. Mục tiêu:
 Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: 
HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV/ Hs tham gia thử thách “Nói những điều em biết?”
c. Sản phẩm:
I. Chuẩn bị đọc
 1. Rừng vàng biển bạc                   2. Đất lành chim đậu              3. Phân biệt chủng tộc
4. Da trắng        5. Thư -Các từ khóa: Đất, rừng, nước, gió, biển -> Tài nguyên thiên nhiên
d. Tổ chức thực hiện: Nguyễn Nhâm 229
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Gv tổ chức trò chơi Sao năm cánh. Ở năm cánh của ngôi sao chứa năm từ khóa, để mở được từ khóa Hs phải trả lời các câu hỏi tương ứng.
 1: Đây là câu nói quen thuộc của người xưa, chỉ sự giàu có, quý giá của thiên nhiên đất nước.
2: Đây là câu tục ngữ có nghĩa đen chỉ vùng đất nào bình yên, hiền lành, có nhiều mồi ăn, không bị bắn giết thì chim sẽ kéo về làm tổ, trú ẩn.
3: Đây là hiện tượng đối xử phân biệt các loại người theo màu da, dòng dõi hay nguồn gốc dân tộc, nhằm mục đích hủy bỏ hay gây tổn hại cho việc thừa nhận, hưởng thụ, thực hiện quyền con người một cách bình đằng trong các lĩnh vực.
4: Đây là điểm nhận dạng tiêu biểu của chủng tộc Ơ-rô-pê-ô -it 
5: Thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí được gọi chung là gì?
Sau khi Hs lật mở được 5 từ khóa, Gv hỏi: Theo em, điểm chung của 5 từ khóa này là gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS quan sát, suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS tham gia trò chơi 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: 
Đất, rừng, nước, gió, biển là tài nguyên quan trọng bậc nhất của mỗi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, việc giữ gìn, bảo vệ nó là nhiệm vụ hàng đầu. Ý thức được tầm quan trọng đó, Xi-át-tô – thủ lĩnh tài ba của thổ dân da đỏ châu Mỹ đã kiên quyết từ chối việc lời đề nghị bán đất của chính quyền Mỹ. Nội dung ấy được thể hiện trong văn bản “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”
2.2. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: 
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc- Hs chú ý dòng cảm xúc của tác giả, đọc diễn cảm.
- Lưu ý dừng đọc đúng thời điểm để trả lời các câu hỏi trong hộp chỉ dẫn
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Gv hướng dẫn HS đọc và trả lời các câu hỏi suy luận.
+ GV hướng dẫn cách đọc
+ Gv hướng dẫn học sinh chú ý câu hỏi trong hộp chỉ dẫn 
Suy luận:
 + Các hình ảnh so sánh, liên tưởng trong đoạn văn này gợi ý nghĩa gì?
+ Việc lặp đi lặp lại giả định: “Nếu ... bán cho Ngài mảnh đất này”có ý nghĩa gì?
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
2.3. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI
a. Mục tiêu
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Liên hệ được nội dung nêu trong VB với những vấn đề của xã hội đương đại.
- Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: 
1. Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- Bố cục văn bản:
+ Phần 1 (từ: Đối với đồng bào tôi ... tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nóicủa cha ông chúng tôi) 
--> Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hoà hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ.
+ Phần 2 (từ: Tôi biết người da trắng ... của phấn thông) 
--> Luận điểm 2: cách sống chiếm hữu, không trân trọng thiên nhiên của người da trắng.
+ Phần 3 (từ: Không khí quả là quý giá với người da đỏ ... tức là làm cho chính mình) --> Luận điểm 3: lời kêu gọi về cách sống trân trọng thiên nhiên và muôn loài.
- Luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hoà hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ.
	– Lí lẽ: Mỗi sự vật, hiện tượng thiên nhiên đều quý giá, thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ và mang chứa kí ức của người da đỏ trong nhiều thế hệ.
– Bằng chứng: Mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng; dòng nước óng ánh ... đâu chỉ là những giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi; những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ; tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.

	Luận điểm 2: Cách sống chiếm hữu, không trân trọng thiên nhiên của người da trắng
	– Lí lẽ: Người da trắng lấy đi từ lòng đất những gì họ cần, mảnh đất này là kẻ thù của họ, họ cư xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được.
– Bằng chứng: Ở thành phố của người da trắng, chẳng có nơi nào là yên tĩnh cả, chỉ có tiếng ồn ào lăng mạ; thiếu vắng đi âm thanh của tự nhiên như tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng...

	Luận điểm 3: Lời kêu
gọi về cách sống trân
trọng thiên nhiên và
muôn loài
	– Lí lẽ 1: Cần quý trọng không khí .
- Bằng chứng:  Không khí này là của chung, muông thú, cây cối và con người cùng nhau hít thở, người da trắng cũng cùng chia sẻ, hít thở bầu không khí đó; ngọn gió mang lại hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng của họ.
– Lí lẽ 2: Cần coi muông thú sống trên mảnh đất này như người anh em.
 - Bằng chứng: dẫn ra sự việc cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mòn ... vì bị người da trắng bắn để cho thấy hành vi của người da trắng với muông thú, nhằm mục đích cảnh báo nếu muông thú không còn, thì con người sẽ chết dần chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần, điều gì sẽ xảy đến với con thú thì cũng chính xảy ra đối với con người.
– Lí lẽ 3: Cần kính trọng đất đai.
-  Bằng chứng: mảnh đất dưới chân ... là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên; điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất.


 Luận đề: mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
 Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
- Lí lẽ, bằng chứng làm sáng tỏ luận điểm 
-  Luận điểm làm sáng tỏ luận đề
2. Tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua.
- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan: Những câu còn lại
3. Liên hệ, kết nối
- Cách hiểu về ý kiến: “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của Đất”?
+ “Đất là Mẹ”: đất đai là cội nguồn sinh dưỡng của con người.
+ “Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất”: giữa con
người và đất (khái quát hơn là thiên nhiên) có mối quan hệ gắn bó khăng khít không thể tách rời, có sự tương quan về số phận, vận mệnh.
 Thông điệp cả câu: con người cần hiểu được vai trò, ý nghĩa của đất đai nói riêng
và thiên nhiên nói chung, từ đó, biết trân trọng, bảo vệ đất đai và thiên nhiên.
- Đoạn văn để lại nhiều ấn tượng nhất (gợi ý): “Tôi là kẻ hoang dã,....nếu cuộc sống thiếu những con thú?”
Vẻ đẹp của đoạn văn này đến từ nhiều yếu tố: hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng chặt chẽ; cảm xúc chân thành; thông điệp ý nghĩa về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên; những câu văn giàu hình ảnh, những phép điệp vừa tạo nhạc tính vừa mang âm hưởng hùng biện;...
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:Giáo dục cho HS tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; Trân trọng những gì mình có trong hiện tại; Biết ơn những người đi trước,.. - Giáo dục lòng yêu thương
d. Tổ chức thực hiện:
NV1: Hướng dẫn học sinh xác định hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
1) Gv yêu cầu hs dựa vào bố cục văn bản để xác định các luận điểm.
2) Hs thảo luận nhóm để hoàn thành PHT và trả lời câu hỏi:
+ Chia lớp thành 6 nhóm và hãy điền vào sơ đồ bố cục văn bản theo PHT số 1 theo phân công sau: 
NHÓM 1,2: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 1.
NHÓM 3,4: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 2.
NHÓM 5,6: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 2.
PHT 1
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hoà hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ.
	

	Luận điểm 2: Cách sống chiếm hữu, không trân trọng thiên nhiên của người da trắng
	

	Luận điểm 3: Lời kêu gọi về cách sống trân trọng thiên nhiên và muôn loài
	


3) Dựa vào hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, HS trả lời câu hỏi: Văn bản hướng đến luận đề nào dưới đây? Lí giải?
a. Hồi đáp lời đề nghị mua đất của tổng thống Mỹ.
b. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ,thảo luận trả lời và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn, hoàn thành các PHT 
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Gợi ý ý 3): Mặc dù lá thư viết để hồi đáp lời đề nghị mua đất của Tổng thống Mỹ
Phreng-klin Pi-ơ-xơ, tuy vậy, luận đề của VB chính là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (phương án b). Điều này thể hiện rõ qua hệ thống luận điểm của VB: luận điểm 1 nhấn mạnh vai trò và sự thiêng liêng của thiên nhiên với người da đỏ, luận điểm 2 phê phán cách sống thiếu tôn trọng thiên nhiên, sở hữu và huỷ hoại thiên nhiên của người da trắng, luận điểm 3 kêu gọi cách ứng xử đúng đắn, văn minh với thiên nhiên. 
NV2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Em hãy xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn trích sau:
Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhà khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV3: Hướng dẫn HS liên hệ, kết nối 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi
1) Em hiểu như thế nào về ý kiến: “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của Đất? Tìm một số ví dụ từ thực tế để chứng minh cho cách hiểu của em. 
2) Đoạn văn nào trong bức thư để lại cho em ấn tượng mạnh nhất? Gợi ý
+ Hs chọn đoạn văn để lại cho em ấn tượng mạnh nhất. 
+ Hs có thể nêu cảm nhận về nội dung đoạn văn, cách triển khai luận điểm, lí lẽ, bằng chứng, vẻ đẹp ngôn từ,...
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
*Gợi ý ví dụ thực tế:
- Ví dụ ở Thành phố Đà Lạt. Do chặt phá rừng để xây nhà, khách sạn; làm nhà kính để trồng trọt nên hiện nay mỗi mùa mưa thì Đà Lạt sẽ bị ngập lụt, sạt lở đất 
- Con người sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu, xả rác thải, nước thải ra môi trường, làm môi trường nước, không khí, đất bị ôi nhiễm -> sức khỏe bị ảnh hưởng, xuất hiện những “làng ung thư”
- Con người xả khí thải ra môi trường (nhà máy, khu công nghiệp, phương tiện giao thông,...) gây ra hiện tượng bụi mịn -> ảnh huỏng đến sức khỏe
2.4. Hoạt động TỔNG KẾT
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản. 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: 
1. Nội dung, nghệ thuật
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Qua bức thư trả lời yêu cầu mua đất của Tổng thống Mĩ Phreng-klin, thủ lĩnh người da đỏ Xi-át-tơn, tác giả đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa toàn nhân loại: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình.
	- Giọng văn giàu sức truyền cảm.
- Phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ.


2. Rút kinh nghiệm đọc văn bản nghị luận
- Xác định hệ thống luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng
- Phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm và lí lẽ, bằng chứng
- Phân biệt được bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 2 (Hs làm việc cá nhân)
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	


+ Em hãy rút ra kinh nghiệm đọc văn bản nghị luận
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo sản phẩm 
- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Bảo vệ môi trường” để hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức đã học.
c. Sản phẩm học tập: 
Câu 1. Bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây hơn một thế kỉ được coi là văn bản vì sao?
A. Tác giả viết với tất cả tình yêu mến, kính trọng đất đai của người da đỏ
B. Bằng kinh nghiệm từ việc gần gũi với thiên nhiên, chỉ ra tầm quan trọng của đất với muôn thứ
C. Nêu trách nhiệm con người bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2. Cách hiểu không đúng về câu: “Đất là Mẹ”?
A. Nêu quan hệ mật thiết, gắn bó giữa người với đất.
B. Đất là nguồn sống, sự che chở, bảo vệ con người
C. Sự gắn bó giúp con người có thái độ cư xử đúng đắn với đất đai.
D. Đất sinh ra con người.
Câu 3. Bức thư đã phê phán gay gắt những hành động và thái độ gì của người da trắng thời đó?
A. Tàn sát những người da đỏ                          B. Hủy hoại nền văn hóa của người da đỏ
C. Thờ ơ, tàn nhẫn đối với thiên nhiên         D. Xâm lược thuộc địa, các dân tộc khác
Câu 4. Câu văn: “Ở thành phố của người da trắng, chẳng có nơi nào là yên tĩnh cả, chỉ có tiếng ồn ào lăng mạ...”  thuộc về yếu tố nào trong bài văn nghị luận?
A. Bằng chứng       B. Ý kiến          C. Luận đề                  D. Luận điểm
Câu 5. Sự khác biệt của người da đỏ với người da trắng được thể hiện qua khía cạnh nào?
A. Thái độ với đất đai                              B. Sự khác biệt về lối sống
C. Thái độ với tự nhiên                            D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng chủ yếu trong văn bản
A. Phép đối lập        B. Điệp ngữ               C. Nhân hóa                 D. Miêu tả
Câu 7. Trong đoạn trích trên, tác giả coi mình là:
A. Người văn minh
B. Kẻ hoang dã
C. Người chủ của vùng đất mà người da đỏ đang sống.
D. Người trung thành với lợi ích của người da đỏ.
Câu 8. Thông điệp mà Bức thư của thủ lĩnh da đỏ muốn nhấn mạnh là gì?
A. Con người sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình.
B. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác.
C. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống.
D. Hãy khuyên bảo chúng tôi như chúng tôi thường dạy con cháu mình: Đất là Mẹ. 
Câu 9. Giá trị bức thư của Xi-át-tơn viết ở thế kỷ XIX cho tới hôm nay là gì?
A. Tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.             B. Đề cao quá trình đô thị hoá.
C. Thái độ chống chiến tranh.                                            D. Tất cả đều đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức trò chơi “Bảo vệ môi trường”
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của HS
Gợi ý
Môi trường là tất cả những gì bao quanh và có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động sống của con người. Có thể nói, môi trường quyết định sự tồn vong của xã hội loài người. Thế nhưng, môi trường ngày nay đang bị ô nhiễm gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bởi thế, để gìn giữ cuộc sống chung, mỗi học sinh phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Trước hết, học sinh phải có nghĩa vụ thực hiện tốt pháp luật và các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, biết giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng; không vứt rác, xả nước thải bừa bãi. Biết bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động, thực vật; không đốt phá rừng, khai thác khoáng sản bừa bãi, dùng chất nổ đánh bắt thuỷ, hải sản; không tham gia mua bán động vật quý hiếm. Tích cực tham gia tổng vệ sinh trường lớp, nơi ở, đường làng, ngõ xóm; trồng cây, trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. Có thái độ phê phán đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường; phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Môi trường sống là ngôi nhà chung, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sự sống của mỗi chúng ta.
Bảng kiểm phần viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài
	                Tiêu chí
	 Đạt 
	Chưađạt

	 

Nội dung

	 Giải thích và thích và chỉ ra vai trò của vấn đề
	
	

	
	Chỉ ra được thực trạng ứng xử của con người với tài nguyên thiên nhiên và sự sống hiện nay
	
	

	
	Đưa ra được cách ứng xử  của con người với tài nguyên thiên nhiên và sự sống muôn loài
	
	

	Hình thức

	Trình bày bằng hình thức đoạn văn có độ dài khoảng nửa mặt giấy
	
	

	
	Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.
	
	

	
	Chữ viết rõ ràng.
	
	


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Theo em, con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Trình bày ý kiến của em về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng 150 chữ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
IV. Phụ lục 






Tiết 30-31.                  BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
                     ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
VĂN BẢN 2: 
THIÊN NHIÊN VÀ HỒN NGƯỜI LÚC SANG THU
(Vũ Nho)












I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
- Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:
Giáo dục cho HS tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT- PHT 
- Tranh ảnh, video - Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS, thái độ tham gia thử thách của HS
I. Chuẩn bị đọc
Gợi ý:
 Cảm nhận của em khi đọc bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh: Nội dung bài thơ cho thấy những rung động man mác, bâng khuâng của tác giả trước vẻ đẹp và sự biến đổi của thiên nhiên: hương ổi phả, sương thu chùng chình, sông dềnh dàng, mây vội vã…
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv trình chiếu lại bài Sang thu, sau đó cho Hs thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Ghi lại một vài cảm nhận của em khi đọc bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh (Ngữ Văn 7, tập một, Bộ sách Chân trời sáng tạo) trước khi đọc văn bản này.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS quan sát, suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS tham gia trò chơi 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
- Hs chú ý dòng cảm xúc của tác giả, đọc diễn cảm.
- Lưu ý dừng đọc đúng thời điểm để trả lời các câu hỏi trong hộp chỉ dẫn
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Gv hướng dẫn HS đọc và trả lời các câu hỏi suy luận.
+ GV hướng dẫn cách đọc
+ Gv hướng dẫn học sinh chú ý câu hỏi trong hộp chỉ dẫn 
1. Theo dõi: Việc nêu ba câu hỏi liên tiếp có tác dụng gì?
2. Suy luận: Em hiểu thế nào về nhận xét “khổ thứ ba là cái gốc của câu thơ đó”?
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
Hoạt động 2: Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Liên hệ được nội dung nêu trong VB với những vấn đề của xã hội đương đại.
- Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Hệ thống luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- Bố cục văn bản:
+ Phần 1: (từ: Với các thi nhân … để có một sự khẳng định) - luận điểm 1: cảm nhận tinh tế về những tín hiệu giao mùa.
 + Phần 2: (từ: Bây giờ nhà thơ mới xem xét … bầu trời thu trọn vẹn) - luận điểm 2: bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa.
 + Phần 3: (từ: Hai khổ thơ trên … tự hào, kiêu hãnh) - luận điểm 3: những suy tư chiêm nghiệm của tác giả.
- Luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản 

	        Luận điểm
	          Lí lẽ
	      Bằng chứng

	Luận điểm 1: Cảm nhận tinh tế về những tín hiệu giao mùa

	1.1. Những tín hiệu giao mùa
1.2. Những cảm nhận tinh tế của tác giả ở thời khắc giao mùa.
	- Hương ổi, gió se, sương chùng chình qua ngõ.
- Hình như thu đã về.
- Cảm nhận hương ổi, nhận ra gió se, nhìn thấy sương chùng chình qua ngõ,….

	Luận điểm 2: Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa

	2.1. Sự biến chuyển của thiên nhiên rộng lớn.
2.2. Hình ảnh đặc sắc của thời điểm lúc giao mùa.
	- Sông được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu vội vã.
- Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu.

	Luận điểm 3: Những suy tư và chiêm nghiệm của tác giả
	1.1. Những suy tư của tác giả về mùa thu.
1.2. Những suy tư về hồn người lúc “sang thu”.
	Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa/ Sấm cũng bớt bất ngỡ/ Trên hàng cây đứng tuổi.


- Luận đề của VB và cơ sở xác định luận đề
+ Luận đề: Sự biến chuyển của thiên nhiên và hồn người ở thời điểm sang thu.
+ Cơ sở xác định: Luận đề được thể hiện qua 3 luận điểm: những tín hiệu giao mùa trong cảm nhận tinh tế của tác giả, bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa và những suy tư, chiêm nghiệm của tác giả. Ba luận điểm này được làm sáng tỏ bởi các lí lẽ và bằng chứng như đã phân tích ở câu 1. 
- Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của VB (PHT số 3)
 Đối với VB nghị luận, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò làm sáng tỏ cho luận đề. Hay nói cách khác, luận đề trong VB nghị luận được thể hiện thông qua hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
2. Tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Bằng chứng khách quan: câu (2) vì đó là những nhà thơ đã có những câu thơ, bài thơ tuyệt đẹp về mùa thu và có thể dễ dàng kiểm chứng được điều này qua sự nghiệp sáng tác của họ.
- Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết: câu (1) và (3). Câu (1) là ý kiến chủ quan của người viết về những vần thơ mùa thu trong trẻo trong sáng tác của các thi nhân, do đó, phải đưa ra những bằng chứng khách quan ở câu (2) để tăng sức thuyết phục. Câu (3) cũng là đánh giá chủ quan của người viết về đóng góp riêng của Hữu Thỉnh: “Làm cho mùa thu có thêm hương sắc mới”. Để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho ý kiến này, tác giả đã đưa ra những bằng chứng khách quan và phân tích chúng ở phần sau của bài viết.
3. Liên hệ, kết nối
- Em có đồng tình với nhận định “Nhan đề Sang thu vừa bao trùm lại vừa thấm vào từng từ ngữ, cảnh vật” vì:
Nhan đề bài thơ Sang thu thể hiện cách lựa chọn khoảnh khắc thời gian, bắc cầu giữa cái không và cái có. Chính cảm giác mơ hồ, tinh tế đã chuyên chở cho tâm hồn thu theo cách của mùa thu. Nhạy cảm, nhẹ nhàng, vừa lạ vừa quen, nó đã đánh thức nơi ta những gì da diết nhất. “Sang thu” còn là của đời người. Đời người sang thu (sang tuổi xế chiều) nhiều từng trải, vững vàng hơn trước những biến động của cuộc đời.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:Giáo dục cho HS tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; 
d. Tổ chức thực hiện:
NV1: Hướng dẫn học sinh xác định hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
1) Hs hoàn thành PHT số 1 để tìm bố cục và xác định luận điểm (nhóm đôi)
2) Hs thảo luận nhóm để hoàn thành PHT 2 
+ Chia lớp thành 6 nhóm và hãy điền vào sơ đồ bố cục văn bản theo PHT số 2 theo phân công sau: 
NHÓM 1,2: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 1.
NHÓM 3,4: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 2.
NHÓM 5,6: Tìm lí lẽ và bằng chứng cho luận điểm 2.
PHT 2
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Luận điểm 1: Cảm nhận tinh tế về những tín hiệu giao mùa
	
	

	Luận điểm 2: Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa
	
	

	Luận điểm 3: Những suy tư và chiêm nghiệm của tác giả
	
	



3) Em hãy xác định luận đề của văn bản. Căn cứ vào đâu để em xác định luận đề như vậy? 
4) GV dùng phương pháp dạy học hợp tác kết hợp PHT, yêu cầu HS hoàn thành PHT số 3 để hình dung rõ hơn về mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong VB nghị luận.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận 
- Gv quan sát, gợi ý
Đối với đối tượng HS trung bình hoặc yếu, GV có thể hỗ trợ HS hoàn thành sơ đồ bằng những câu hỏi sau:
 + Luận đề của VB là gì?
 + Luận đề được thể hiện thông qua mấy luận điểm? Đó là những luận điểm nào?
 + Đối với từng luận điểm, người viết đã đưa ra những lí lẽ và bằng chứng nào để làm rõ?
 + Theo em, đối với VB nghị luận, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò gì trong việc thể hiện luận đề?
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Tìm câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn văn sau:
Với các thi nhân, mùa thu lưu dấu của mình trong những vần thơ đượm một vẻ riêng trong trẻo. Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi… đều có những câu thơ, bài thơ tuyệt đẹp. Đến lượt mình, Hữu Thỉnh lại làm cho mùa thu có thêm hương sắc mới.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV3: Hướng dẫn Hs liên hệ, kết nối 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Em có đồng ý với nhận định “Nhan đề Sang thu vừa bao trùm lại vừa thấm vào từng từ ngữ, cảnh vật” hay không? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Hoạt động 3: Khái quát đặc trưng thể loại
a. Mục tiêu: 
- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản. 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: 
1. Nội dung, nghệ thuật
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Văn bản là lời cảm nhận sâu sắc của tác giả Vũ Nho đối với thiên nhiên và hồn người trong bài thơ Sang Thu. – Hữu Thỉnh.
	 - Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 
- Lựa lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.


2. Rút kinh nghiệm đọc văn bản nghị luận
- Xác định hệ thống luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng
- Phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm và lí lẽ, bằng chứng
- Phân biệt được bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 2 (Hs làm việc cá nhân)
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	


+ Em hãy rút ra kinh nghiệm đọc văn bản nghị luận
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo sản phẩm 
- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại  
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi để hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức đã học.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
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d. Tổ chức thực hiện:
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức trò chơi Ô chữ bí mật
Hàng ngang 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
Hàng ngang 2: Đối tượng nghị luận của văn bản Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu là bài thơ nào?
Hàng ngang số 3: Lí lẽ và bằng chứng được gọi chung là gì?
Hàng ngang số 4:  Các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ được gọi là gì?
Hàng ngang số 5: Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Ý kiến, đánh giá chủ quan là những..., suy nghĩ, phán đoán theo góc nhìn chủ quan của người viết, thường có ít cơ sở để kiểm chứng.
Hàng ngang số 6: Sông êm ả,..., sông đang lắng lại, đang trầm xuống trong lững lờ như ngẫm nghĩ, suy tư được gợi ra từ từ ngữ nào trong bài thơ Sang thu
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của HS
Gợi ý
Nhịp sống chậm rãi khiến em cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tiết trời chuyển mình từ cuối hạ sang đầu thu. Còn đâu những trưa hè nắng đổ lửa, dát vàng những con đường. Thay vào đó là tia nắng êm dịu, chờn vờn từng góc phố, hàng cây. Gió heo may bao trùm khắp con ngõ nhỏ. Không khí se lạnh khiến mọi người phải vội tìm cho mình một chiếc áo khoác mỏng, một bàn tay ấm, một cái ôm lâu. Thiên nhiên, con người như hòa quyện vào nhau. Chính bởi vậy, em càng yêu và say đắm khoảnh khắc chớm thu.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Câu 6: Viết đoạn văn (từ bảy đến chín câu) để trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
IV. Phụ lục

















Tiết 32:                    BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Nhận diện được thể thơ.
- Nhận biết được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Nhận biết, phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người biết thể hiện qua văn bản.
- Nhận biết được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.
- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.
2. Về năng lực: 
- Năng lực đặc thù: Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người biết thể hiện qua văn bản.
+ Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
+ Phân tích được nội dung của bài thơ.
- Năng lực chung: Năng lực trình bày suy nghĩ, nêu và giải quyết vấn đề
Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học bài
  3. Về phẩm chất:
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
- Trân trọng sự sống của thiên nhiên và con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- KHBD, SGK, SGV, SBT - PHT 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu:
Nắm được nội dung, nghệ thuật của  các văn bản 
b. Nội dung: Hiểu được nghệ thuật và nội dung của các văn bản trên
c. Sản phẩm: 
Nhiệm vụ 1:  Bài 1: Nhớ ngoại  (Thơ bảy chữ)
		Bài 2: Chiếc rổ may( Thơ bảy chữ)
		Bài 3: Mùa thu với mẹ ( Thơ sáu chữ)
- VB1: Nhớ ngoại  (Thơ bảy chữ)
 1. Nghệ thuật
+ Thể thơ 7 chữ, Những câu thơ bảy chữ ngắt nhịp 4/3 khiến bài thơ mang giọng điệu trữ tình sâu lắng. 
+ Hình ảnh thơ gần gũi, giản dị, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Ngôn ngữ thơ bình dị, tự nhiên, thấm đẫm yêu thương. 
+ Các biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê, điệp từ ,... được sử dụng linh hoạt, nhịp nhàng, hiệu quả...
2. Nội dung
Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ khôn nguôi về ngoại khi trở về ngôi nhà xưa của ngoại. Hình bóng ngoại cứ vương vấn mãi trong từng cảnh vật khiến nhân vật trữ tình rưng rưng một nỗi niềm xúc động.
VB2: Chiếc rổ may( Thơ bảy chữ)
1. Nghệ thuật
+ Thể thơ 7 chữ, gieo vần chân, vần cách, vần liền: liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ, đồng thời làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
+ Ngắt nhịp 4/3,2/5 tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung thơ.
+ Ngôn ngữ thơ hàm súc thể hiện những rung động, suy tư của người viết; có khả năng truyền cảm, lan tỏa tình cảm, cảm xúc nhờ được tổ chức một cách đặc biệt.
2. Nội dung: 
Tuổi thơ tác giả cùng với hình ảnh người mẹ cặm cụi, nhọc nhằn bên rổ thơm mùi cũ. Thấu hiểu những thiếu thốn, vất vả, tần tảo của mẹ. Mẹ từng ngày đều cố gắng vì con, vì gia đình. Hình ảnh mẹ trở thành một kí ức đẹp trong lòng con. 
VB3: Mùa thu với mẹ ( Thơ sáu chữ)
1. Nghệ thuật
- Thể thơ 6 chữ, gieo vần chân một cách linh hoạt, gieo vần chủ đạo là vần bằng tạo nên cảm xúc trầm lắng trong tâm trạng con khi nhớ về những hy sinh đời mẹ.
- Sử dụng các từ ngữ giàu giá trị biểu cảm và đặc biệt là các biện pháp tu từ đặc sắc: điệp cấu trúc, so sánh, ẩn dụ,… giúp nhà thơ thể hiện thật xúc động tình yêu thương và biết ơn của mình
2. Nội dung: 
 Người mẹ trong bài thơ hiện lên tần tảo, vất vả, lam lũ hy sinh vì chồng con .Mẹ vĩ đại với sự hy sinh, với tình yêu mênh mông trời biển dành cho con.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ.
? Nêu giá trị nghệ thuật và nội dung của 2 văn bản.
Bước 2: Triển khai nhiệm vụ.
- HS tham gia chia sẻ 
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời từng thành viên trong lớp chia sẻ
Bước 4: Đánh giá kết quả.
[bookmark: _Hlk155814784]- GV nhận xét, khen ngợi HS dẫn vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a Mục tiêu.:  Xác định thể thơ 6 chữ, 7 chữ, cách gieo vần, bố cục, cảm hứng chủ đạo, cấu trúc của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên. 
-Luận đề và luận điểm trong văn nghị luận
- Hiểu được bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận.
b. Nội dung: Hiểu thể thơ thể thơ 6 chữ, 7 chữ, cách gieo vần, bố cục, cảm hứng chủ đạo, cấu trúc của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên.
 -Nắm luận đề và luận điểm trong văn nghị luận
- Hiểu được bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận.
c. Sản phẩm: 
 1.1. Thơ sáu chữ, bảy chữ
Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ. Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. Mỗi bài gồm nhiều khổ, mỗi khổ thường có bốn dòng thơ và có cách gieo vần, ngắt nhịp đa dạng.
1.2. Vần
- Bên cạnh cách Bố cục của bài thơ,  mạch cảm xúc của bài thơ, cảm hứng chủ đạo phân loại vần chân, vần lưng, vần trong thơ còn được phân loại thành vần liền và vần cách (thuộc vần chân). Vần liền là trường hợp tiếng cuối của hai dòng thơ liên tiếp vần với nhau. Vần cách là trường hợp tiếng cuối ở hai dòng thơ cách nhau vần với nhau.
1.3. - Bố cục của bài thơ là sự tổ chức, sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định. Việc xác định bố cục giúp người đọc có cái nhìn tổng quát, biết rõ bài thơ có mấy phần, vị trí và ranh giới từng phần trong bài thơ, từ đó có thể xác định được mạch cảm xúc của bài thơ.
- Mạch cảm xúc của bài thơ là sự tiếp nối, sự vận động của cảm xúc trong bài thơ.
- Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn với tư tưởng và đánh giá nhất định được thể hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cảm xúc của người đọc
1.4. Vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học
- Tác phẩm văn học là sản phẩm của trí tưởng tượng, sáng tạo, được thể hiện bằng ngôn từ. Vì thế, khi đọc văn bản, người đọc cần huy động nhận thức, trải nghiệm, sử dụng kết hợp các giác quan đề tái hiện trong tâm trí mình hình ảnh con người hay bức tranh đời sống mà nhà văn, nhà thơ đã khắc họa trong văn bản. Nhờ khả năng tưởng tượng, người đọc có thể trải nghiệm cuộc sống được miêu tả, hóa thân vào các nhân vật, từ đó cảm nhận và hiểu văn bản đầy đủ, sâu sắc hơn. 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ.
Câu 1. Nêu định nghĩa thể thơ 6 chữ, 7 chữ, vần và bố cục của bài thơ,  mạch cảm xúc của bài thơ, cảm hứng chủ đạo, Vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học
Câu 2. Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, cấu trúc của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên.
Câu 3. Luận đề và luận điểm trong văn nghị luận, bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận
Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
- HS tham gia chia sẻ 
 Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời từng thành viên trong lớp chia sẻ
Bước 4: Đánh giá kết quả.
- GV nhận xét, khen ngợi HS chốt.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:  Nắm được khái niệm, tác dụng từ tượng thanh, tượng hình,  đặt câu có sử dụng từ tượng hình, tượng thanh viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ trên.
b. Nội dung:  Khái niệm từ tượng thanh, tượng hình, tác dụng,  đặt câu,viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ .
c. Sản phẩm: 
1. Từ tượng hình và từ tượng thanh
a. Khái niệm-Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật, chẳng hạn: gập ghềnh, khẳng khiu, lom khom…
-Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế, chẳng hạn: khúc khích, róc rách, tích tắc,…
- Đặt câu có sử dụng từ tượng hình, tượng thanh
2. Nêu bài học và thông điệp được thể hiện qua bài thơ trên.
a.Viết 1 đoạn văn ngắn (không quá 7 câu) nêu thông điệp mà tác giả gởi đến qua bài thơ Chiếc rổ may của Tế Hanh.
      Qua bài thơ Chiếc rổ may của Tế Hanh em thấy mẹ là người đã hy sinh, yêu thương và bảo vệ ta suốt cả cuộc đời nên.Hãy yêu thương và trân trọng mẹ. Chăm sóc, lắng nghe, và chia sẻ cùng mẹ.Em sẽ cố gắng học giỏi đó là  cách để đền đáp phần nào công lao vô bờ bến của mẹ.
b.Viết 1 đoạn văn ngắn (không quá 7 câu) nêu thông điệp mà tác giả gởi đến qua bài thơ Nhớ ngoại của Bảo Ngọc
Qua bài thơ Nhớ ngoại của Bảo Ngọc,em thấy tình cảm yêu thương, kính trọng và biết ơn đối với người bà đã khuất của mình. Bà luôn hiện hữu trong tâm trí cháu bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất, từ dáng vẻ đến cử chỉ ân cần, dịu dàng. Qua đó, Bảo Ngọc cũng thể hiện nỗi buồn sâu sắc khi không còn được gặp lại bà nữa.
c.Viết 1 đoạn văn ngắn (không quá 7 câu) nêu thông điệp mà tác giả gởi đến qua bài thơ Mùa thu với mẹ của Tô Hoàn
Qua bài thơ trên , e đã rút ra được nhiều bài học cũng như thong điệp đáng giá rằng : Chúng ta cần phải biết yêu thương , chăm sóc , lắp đầy lại những tình thương mà ngày bé mẹ dành cho chúng ta . Chúng ta cần học tập thật tốt rồi sau này bằng chính tri thức lớn hay nhỏ đó chúng ta chăm nuôi cho mẹ , giúp mẹ thêm tự hào , vui mừng về chúng ta .Cần biết kính trọng , biết ơn những sự hy sinh , nỗi vất vả mà mẹ đã phải chịu đựng khi nuôi ta ngày bé .

DÀN Ý CÁC BÀI THƠ
1. MÙA THU VỚI MẸ
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ Mùa thu với mẹ (Tô Hoàn)
Gợi ý: 
 a. Mở đoạn:   Giới thiệu bài thơ (nhan đề, tác giả); nêu ấn tượng chung về bài thơ. 
- Giới thiệu đề tài tình mẫu tử 
- Bài thơ "Mùa thu với mẹ" của Tô Hoàn là một tác phẩm chứa đựng những tình cảm sâu lắng và đầy xúc động về tình mẫu tử. 
b. Thân đoạn:
* LĐ 1: Cảm nghĩ về nội dung, chủ đề tác phẩm: tình cảm gia đình, tình mẫu tử
- Khơi nguồn cảm xúc: Tô Hoàn đã lấy mùa thu với hoa cúc trổ vàng để gợi lại những mùa thu bên mẹ
- Hình ảnh người mẹ:
+ Người mẹ trong bài thơ hiện lên tần tảo, vất vả, lam lũ hy sinh vì chồng con ở hình ảnh: “chờ chồng nuôi con lặng lẽ”, thao thức không kể chi dông gió suốt mùa.
+ Ngày tiễn con đi, mẹ buồn quạnh quẽ, cả ngôi nhà cũng “mang mang” nỗi buồn của mẹ. Những ngày xa con là những ngày lòng mẹ như lửa đốt, lo lắng không nguôi “Dông bão không từ phía bể/ Đốt lòng lửa chớp chân mây” 
+ Hình ảnh mẹ “Thương nhớ rộng dài đất nước” nhấn mạnh tình yêu thương bao la của mẹ
· Mẹ vĩ đại với sự hy sinh, với tình yêu mênh mông trời biển dành cho con.
- Tình cảm, cảm xúc của con: Thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn đời mẹ. Con vô cùng đau xót khi thấy “Heo may bạc dần tóc mẹ/ Nhớ thương chất nặng vai gầy”
* LĐ 2: Cảm nhận nét đặc sắc về nghệ thuật và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung: 
- Thể thơ 6 chữ, gieo vần chân một cách linh hoạt, gieo vần chủ đạo là vần bằng tạo nên cảm xúc trầm lắng trong tâm trạng con khi nhớ về những hy sinh đời mẹ.
- Sử dụng các từ ngữ giàu giá trị biểu cảm và đặc biệt là các biện pháp tu từ đặc sắc: điệp cấu trúc, so sánh, ẩn dụ,… giúp nhà thơ thể hiện thật xúc động tình yêu thương và biết ơn của mình
- Bài thơ còn sử dụng các từ láy  lặng lẽ, thao thức, quạnh quẽ, mang mang  không chỉ gợi mở trước mắt người đọc hình ảnh mẹ lam lũ, vất vả, âm thầm hy sinh tất cả cho chồng con mà còn gợi được tâm trạng của mẹ khi sống trong sự mong chờ con trong những tháng ngày “ Thương nhớ rộng dài  đất nước”
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
- Cảm nghĩ của người viết: Bài thơ mang đến cho người đọc một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, như một cái ôm từ mẹ với tình yêu thương vô bờ bến.
2.NHỚ NGOẠI
1.Mở đoạn: Giới thiệu tác phẩm, tác giả; Nêu cảm nghĩ chung. 
Thơ là tiếng lòng (Diệp Tiếp). Bài thơ Nhớ ngoại của tác giả Bảo Ngọc để lại trong tôi niềm xúc động sâu xa về tiếng lòng của người cháu dành cho ngoại của mình.
2.Thân đoạn: Trình bày cảm nghĩ về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
-LĐ 1:  Cảm nghĩ về nội dung bài thơ: 
+ Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ khôn nguôi về ngoại khi trở về ngôi nhà xưa của ngoại. Hình bóng ngoại cứ vương vấn mãi trong từng cảnh vật khiến nhân vật trữ tình rưng rưng một nỗi niềm xúc động.
+ Nỗi nhớ về ngoại trào dâng mãnh liệt khi nhân vật trữ tình cảm nhận thấm thía sự xa cách muôn trùng. Câu thơ “Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần với dấu chấm giữa dòng thơ như một tiếng nấc nghẹn ngào của nhân vật trữ tình khi nhớ đến dáng ngoại bên hiên nhà xưa nhưng nay đã không còn. Nỗi ngậm ngùi xót xa còn được kết đọng trong hai câu thơ cuối với hình ảnh thơ có sức lay động lòng người: Lá nghiêng về cội con tìm ngoại/ Tê tái chiều buông tóm góc sân.
+ Bài thơ đã thức dậy tình cảm gia đình, tình cảm với ngoại thiêng liêng cao quý trong mỗi người. Miền kí ức về ngoại luôn đẹp đẽ, xúc động mỗi khi ta chạm đến.
- LĐ 2: Cảm nghĩ về những nghệ thuật đặc sắc của bài thơ: 
+ Thể thơ 7 chữ, Những câu thơ bảy chữ ngắt nhịp 4/3 khiến bài thơ mang giọng điệu trữ tình sâu lắng. 
+ Hình ảnh thơ gần gũi, giản dị, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Ngôn ngữ thơ bình dị, tự nhiên, thấm đẫm yêu thương. 
+ Các biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê,... được sử dụng linh hoạt, nhịp nhàng, hiệu quả...
3.Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
3.CHIẾC RỔ MAY
1. Mở đoạn
Giới thiệu tác giả Tế Hanh, bài thơ “Chiếc rổ may” và cảm nghĩ khái quát về bài thơ: nỗi nhớ, tình yêu thương của con dành cho mẹ.
2. Thân đoạn: trình bày cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ theo trình tự hợp lí và làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, từ ngữ trích từ bài thơ.
- Cảm nghĩ về nội dung: + Đề tài, chủ đề
+ Tuổi thơ tác giả cùng với hình ảnh người mẹ cặm cụi, nhọc nhằn bên rổ thơm mùi cũ. 
-> So sánh “như …mẹ tôi”: mẹ chăm sóc con. 
->Mẹ tỉ mẩn từng chút trong công việc “chỉ rối sợi con con, kim hư, hột nút mòn”. 
-> Mẹ “tằn tiện” để có thể may. 
->Người mẹ tần tảo hiện ra trong từ láy “lặng lẽ”. Mẹ nhọc nhằn chăm sóc từng miếng vá, từng mũi chỉ đường kim. 
Thấu hiểu những thiếu thốn, vất vả, tần tảo của mẹ. Mẹ từng ngày đều cố gắng vì con, vì gia đình. Hình ảnh mẹ trở thành một kí ức đẹp trong lòng con. 
+ Nỗi nhớ: Với con, áo con đã rách, vẫn một nỗi nhớ ấy là mẹ, là con chờ mẹ vá. Xa mẹ, người con thấy thiếu thốn, thấy nhọc nhằn. Nỗi nhớ thấm vào da là cái lạnh khi thiếu đôi bàn tay mẹ quan tâm, chăm sóc, yêu thương. 
- Cảm nghĩ về nghệ thuật: 
+ Thể thơ 7 chữ, gieo vần chân, vần cách, vần liền: liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ, đồng thời làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
+ Ngắt nhịp 4/3,2/5 tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung thơ.
+ Ngôn ngữ thơ hàm súc thể hiện những rung động, suy tư của người viết; có khả năng truyền cảm, lan tỏa tình cảm, cảm xúc nhờ được tổ chức một cách đặc biệt.
3. Kết đoạn
- Khẳng định tình cảm của con với mẹ
- Rút bài học/ thông điệp bài thơ: t
d. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ.
Câu 1. Nêu khái niệm từ tượng thanh, tượng hình, đặt câu?
- Tác dụng và ý nghĩa của thể thơ trong việc thể hiện cảm xúc, nội dung bài thơ
Câu 2. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ  của em về  bài thơ sau
Bước 2: Triển khai nhiệm vụ 
- HS tham gia chia sẻ 
Bước 3: Báo cáo kết quả 
GV mời từng thành viên trong lớp chia sẻ
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, khen ngợi HS chốt.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng để thuyết trình sản phẩm
b. Nội dung: HS dựa vào góp ý của các bạn và GV, học sinh trình bày sản phẩm 
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ - Hs suy nghĩ, tạo sản phẩm
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Sử dụng kĩ thuật phòng tranh để HS trình bày, chia sẻ sản phẩm.
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, đánh giá, góp ý sản phẩm của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét sản phẩm của HS
IV. Phụ lục















Tiết 33-34:                                  
BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
 ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
I. MỤC TIÊU:  
1. Về kiến thức:
- HS nắm vững các kiến thức về Đọc-Hiểu và Viết trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở hai bài 1 và bài 2 
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung: 
- Biết vận dụng kiến thức đã học và các kĩ năng đọc, viết để làm bài kiểm tra.
- Năng lực giải quyết vấn đề để giải quyết tình huống.
- Khả năng tư duy độc lập, sáng tạo. Năng lực ngôn ngữ; thẩm mĩ.
b. Năng lực riêng biệt: 
- Kiểm tra phần kiến thức của HS đã học trong chương trình.
- Ngữ liệu trong SGK.
3. Về phẩm chất:
Trung thực, chăm chỉ, tích cực, tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra 
II. MA TRẬN - BẢNG MÔ TẢ ĐỀ:
1. Ma trận:
	2. TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ 6,7 chữ (trích thơ nằm ngoài SGK “Chân trời sáng tạo”)
	7
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	
	60

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về một đoạn thơ/bài thơ
(trích thơ nằm ngoài SGK “Chân trời sáng tạo”)
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	3,5
	0,5
	0,5
	2,5
	0
	2,0
	0
	1,0
	100%

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


2.BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
[bookmark: _Hlk116724396]
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Bài thơ/đoạn thơ 6, 7 chữ, chủ đề về những gương mặt thân yêu (trích thơ nằm ngoài SGK “Chân trời sáng tạo”)
	Nhận biết: 
- Phương thức biểu đạt/phương thức biểu đạt chính.
- Những nét độc đáo về nội dung, hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của bài thơ/đoạn thơ (tình cảm, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo, đề tài, chủ đề, tư tưởng; thể thơ, gieo vần, ngắt nhịp, hình ảnh, bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ).
- Biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, liệt kê…
- Đoạn văn, các kiểu đoạn văn (diễn dịch, qui nạp, song song, phối hợp)
- Từ tượng hình, từ tượng thành
Thông hiểu:   
- Hiểu nội dung của đoạn thơ/bài thơ. 
- Liên hệ tên bài thơ có cùng chủ đề (tên bài thơ và tên tác giả đã học trong chương trình).
- Trình bày hiểu biết cá nhân về một vấn đề đặt ra trong bài thơ/đoạn thơ. 
Vận dụng:  
- Đặt câu có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh. 
- Viết 1 đoạn văn ngắn (không quá 7 câu) nêu được bài học, thông điệp/những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống của bản thân từ đoạn thơ/ bài thơ.   
	

7 TN
	
















1TN
1TL

	


























1TL
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về đoạn thơ/bài thơ (trích thơ nằm ngoài SGK “Chân trời sáng tạo”)
	 Nhận biết: 
- Khái niệm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh
- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về đoạn thơ/bài thơ.
- Nắm nội dung chính và bộc lộ cảm xúc về nội dung, hình ảnh thơ.
Thông hiểu: 
Đảm bảo thể thức đoạn văn, sắp xếp trình tự câu văn trong đoạn để diễn tả cảm xúc. 
Biết cách bộc lộ cảm xúc trực tiếp, gián tiếp qua nội dung văn bản. 
Vận dụng: Đoạn văn có bố cục rõ ràng, trình bày được cảm xúc (giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật, bài học)
Vận dụng cao: 
Bài viết có tính thống nhất, đảm bảo đầy đủ các yếu tố chứa đựng cảm xúc.
Đoạn văn mạch lạc, sinh động, cảm xúc chân thành, sáng tạo.
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	Tổng
	
	7TN
	1TN
1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


III. ĐỀ KIỂM TRA
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Học sinh đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng . 
CHIẾC RỔ MAY
Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi 
Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi 
Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ
Như tấm lòng thơm của mẹ tôi.

Lơ thơ chỉ rối sợi con con
Những cái kim hư, hột nút mòn 
Tằn tiện để dành trong lọ nhỏ,
Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn.

Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa 
Đắp từng miếng vá ấm con thơ,
Những mong đời mẹ, đời con mãi 
Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa...

Mẹ ơi! Chiếc áo con đã rách 
Con biết làm sao trở lại nhà
Để mẹ vá giùm? Con thấy lạnh
Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da.
                                         Tế Hanh
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên?.
A. Nghị Luận                             B. Miêu tả
C. Tự sự                                     D.Biểu cảm
Câu 2. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát
B. Thơ bốn chữ  
C. Thơ bảy chữ	
D. Thơ tự do
Câu 3. Ý nào sau đây nêu lên đặc điểm của thể thơ bảy chữ ?
  A.Mỗi dòng thơ có bảy chữ, không giới hạn số câu.
B.Mỗi dòng thơ có bảy chữ, có giới hạn số câu.
  C.Mỗi dòng thơ có bảy chữ, có giới hạn số câu,yêu cầu gieo vần theo luật .
  D.Mỗi dòng thơ có bảy chữ, không giới hạn số câu, bắt buộc phải gieo vần theo luật.
Câu 4. Trong các từ sau từ nào là từ tượng thanh ?
A. Lênh khênh                                           B. Mảnh khảnh
C. Ầm ầm                                                  D. Lom khom
Câu 5.  Hai câu thơ dưới đây đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
“Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ
Như tấm lòng thơm của mẹ tôi.”
         A.Nhân hóa                             B. Ẩn dụ
         C. Hoán dụ                              D.So sánh
Câu 6: Cách ngắt nhịp của bài thơ trên là gì?
A.Nhịp 2/2/3 ,4/3                             B. Nhịp 2/3/2, 3/4
C.Nhịp 4/3, 2/5                                D. Nhịp 3/4, 5/2
Câu 7: Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề bổ sung, làm rõ câu chủ đề.là đoạn văn được viết trình bày theo kiểu đoạn văn nào?
A. Quy Nạp                           B. Diễn dịch
C . Song song                         D. Phối hợp
Câu 8. Thông điêp ý nghĩa của bài thơ trên là gì?
A. Sự hi sinh, vất vả, tần tảo lo lắng cho con của người mẹ
B. Tình cảm nhớ thương của cháu dành cho bà		
C. Ca ngợi đức hạnh người phụ nữ Việt Nam.
D. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 9: Đặt một câu có sử dụng từ tượng hình ,từ tượng thanh và chỉ ra từ tượng hình tượng thanh đó.?
Câu 10: Viết 1 đoạn văn ngắn (không quá 7 câu) nêu thông điệp mà tác giả gởi đến qua bài thơ trên.
Phần II. Viết (4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em bài thơ “ Chiếc rổ may ” của Tế Hanh (trích thơ nằm ngoài SGK “Chân trời sáng tạo”)
	IV.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	TNKQ
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0.5

	TNTL
	9
	Học sinh đặt được câu đúng ngữ pháp, nội dung phù hợp, có sử dụng từ tượng hình, tượng thanh và chỉ ra từ tượng hình, tượng thanh đó .
- mỗi câu đúng được 0,5đ
	0,5
0,5

	
	10
	-HS trình bày được thông điệp của mình…..( cần có 3 ý)
- Hãy yêu thương và trân trọng mẹ. 
- Chăm sóc, lắng nghe, và chia sẻ cùng mẹ 
Mẹ là người đã hy sinh, yêu thương và bảo vệ ta suốt cả cuộc đời nên trân trọng mẹ là cách để đền đáp phần nào công lao vô bờ bến của mẹ.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ. Bài viết phải diễn đạt trôi chảy, văn phong trong sáng giàu cảm xúc,cảm xúc chân thành, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	c. Triển khai cảm xúc thành các ý kiến
HS triển khai sự việc theo trình tự hợp lí, cần vận dụng tốt phương thức biểu cảm
	

	
	
	1. Mở đoạn
Giới thiệu tác giả Tế Hanh, bài thơ “Chiếc rổ may” và cảm nghĩ khái quát về bài thơ: nỗi nhớ, tình yêu thương của con dành cho mẹ.
2. Thân đoạn: trình bày cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ theo trình tự hợp lí và làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, từ ngữ trích từ bài thơ.
- Cảm nghĩ về nội dung: 
+ Đề tài, chủ đề
+ Tuổi thơ tác giả cùng với hình ảnh người mẹ cặm cụi, nhọc nhằn bên rổ thơm mùi cũ. 
-> So sánh “như …mẹ tôi”: mẹ chăm sóc con. 
->Mẹ tỉ mẩn từng chút trong công việc “chỉ rối sợi con con, kim hư, hột nút mòn”. 
-> Mẹ “tằn tiện” để có thể may. 
->Người mẹ tần tảo hiện ra trong từ láy “lặng lẽ”. Mẹ nhọc nhằn chăm sóc từng miếng vá, từng mũi chỉ đường kim. 
Thấu hiểu những thiếu thốn, vất vả, tần tảo của mẹ. Mẹ từng ngày đều cố gắng vì con, vì gia đình. Hình ảnh mẹ trở thành một kí ức đẹp trong lòng con. 
+ Nỗi nhớ: Với con, áo con đã rách, vẫn một nỗi nhớ ấy là mẹ, là con chờ mẹ vá. Xa mẹ, người con thấy thiếu thốn, thấy nhọc nhằn. Nỗi nhớ thấm vào da là cái lạnh khi thiếu đôi bàn tay mẹ quan tâm, chăm sóc, yêu thương. 
- Cảm nghĩ về nghệ thuật: 
+ Thể thơ 7 chữ, gieo vần chân, vần cách, vần liền: liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ, đồng thời làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
+ Ngắt nhịp 4/3,2/5 tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung thơ.
+ Ngôn ngữ thơ hàm súc thể hiện những rung động, suy tư của người viết; có khả năng truyền cảm, lan tỏa tình cảm, cảm xúc nhờ được tổ chức một cách đặc biệt.
3. Kết đoạn
- Khẳng định tình cảm của con với mẹ
- Rút bài học/ thông điệp bài thơ
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo, cảm xúc chân thành, trong sáng
	0,5


V. THỐNG KÊ KẾT QUẢ:
	Lớp
	Sĩ số
	Kém
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Giỏi
	TB trở lên

	
	
	0.0 đến <3.5
	3.5 đến <5.0
	5.0 đến <6.5
	6.5 đến <8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	8A4
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8A6
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








Tiết 35                                
BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG

TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU:  
1. Về kiến thức: 
- HS nắm vững các kiến thức về các văn bản, tiếng Việt và phần viết trong chương trình Ngữ văn lớp 8 từ đầu HKI đến giữa kì HKI. 
- Qua tiết trả bài kiểm tra giữa học kỳ I, HS nhận ra những điều làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho các bài làm sau. 
2.Về năng lực: 
a. Năng lực chung: 
Phát triển năng lực hiểu, cảm nhận về tác phẩm văn học; biết cách dùng từ, đặt câu, biết cách viết một bài văn hoàn chỉnh.
b. Năng lực riêng biệt: 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành bài văn kể lại câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
- Năng lực tiếp thu luyện kỹ năng sửa chữa lỗi trong bài kiểm tra của bản thân và của bạn.
3.Về phẩm chất: Chủ động, nghiêm túc chỉnh sửa những lỗi trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.Thiết bị dạy học:
- Tài liệu kế hoạch dạy học
- Bài của học sinh, đề bài, hướng dẫn chấm – biểu điểm.
2.Học liệu:
 Kiến thức liên quan trong đề kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi cho HS.
b.Nội dung: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
c.Sản phẩm: HS chuẩn bị kiến thức đã có trong đề kiểm tra
Đọc bài thơ “ Nhớ Ngoại ” của Bảo Ngọc và chọn đáp án đúng
NHỚ NGOẠI
Con về quê cũ trời thưa vắng
Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già
Bên thềm trầu úa không người hái 
Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.

[bookmark: _Hlk180263763]Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng 
Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối 
Con nào hay biết mỗi thu vơi

Con đi mỗi bước xa, xa mãi
Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần 
Lá nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tái chiều buông tím góc sân
(Nhớ ngoại, Bảo Ngọc, Giữ lửa, NXB Hội Nhà văn 2015, trang 62)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
	A. Thơ tự do
	C. Thơ  7 chữ

	B. Thơ tự do 6 chữ
	D. Thơ tự do 7 chữ


Câu 2. Phương thức biểu đạt chính trong bài thơ là gì?
	A.Tự sự
	B. Biểu cảm
	C. Nghị luận
	D. Miêu tả


Câu 3. Ai là người bộc lộ tình cảm, cảm xúc trong bài thơ?
                  A. Người con        B. Người mẹ                C. Người bố               D. Người cháu
Câu 4. Bài thơ trên có cách gieo vần chủ đạo là:
A. Vần chân và vần cách                                           C. Vần lưng và vần liền
B. Không gieo vần                                                     D. Vần lưng và vần cách 
Câu 5. Hai câu thơ dưới đây đã sử dụng biện pháp tu từ nào? 
Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già
Bên thềm trầu úa không người hái 
	A. Nhân hóa
	B. Ẩn dụ
	C. So sánh
	D. Hoán dụ


Câu 6. Câu thơ nào sau đây diễn tả rõ nhất tâm trạng của người cháu khi nghĩ về bà?
A. Con đi mỗi bước xa, xa mãi
B. Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng 
C. Con về quê cũ trời thưa vắng
D. Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối 
 Câu 7:  Câu chủ đề của đoạn văn sau là: 
     “Quan lại vì tiền mà bất chấp công lí. Sai nha vì tiền mà tra tấn cha con Vương Ông. Tú bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người. Sở Khanh vì tiền mà táng tận lương tâm. Khuyển Ưng vì tiền mà lao vào tội ác. Cả một xã hội chạy theo đồng tiền.”
A. Quan lại vì tiền mà bất chấp công lí
B. Sai nha vì tiền mà tra tấn cha con Vương Ông.
C. Khuyển Ưng vì tiền mà lao vào tội ác
D. Cả một xã hội chạy theo đồng tiền.”
Câu 8: Tình cảm chủ đạo của bài thơ là:
A. Nỗi nhớ thương của nhân vật trữ tình đi xa dành cho quê hương
B. Nỗi nhớ thương của con dành cho cha mẹ
C. Nỗi nhớ thương da diết của người cháu dành cho bà ngoại.
D. Mong ước trở về quê hương của nhân vật trữ tình
Câu 9. (1,0 điểm) Thế nào là từ tượng hình?  Đặt 1 câu có từ tượng hình để miêu tả dáng vẻ của con người.
Câu 10. (1,0 điểm) Từ nội dung bài thơ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của gia đình bằng đoạn văn ngắn từ 5-7 câu.
II. VIẾT. (4,0 điểm)
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Nhớ ngoại” của Bảo Ngọc.
d.Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS chia sẻ: Em đã xem lại phần kiến thức đã kiểm tra trong bài kiểm tra hôm trước chưa?
B2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe GV nêu yêu cầu, hoàn thành bài tập thân để trình bày trước lớp.
B3. Báo cáo thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
B4. Kết luận nhận định
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã chia sẻ.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Tiết học hôm nay sẽ nhận xét và chữa bài kiểm tra giữa kì 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Nhắc lại, khắc sâu yêu cầu của kiểu bài
a.Mục tiêu: Hiểu rõ được những yêu cầu của kiểu bài.
b.Nội dung: HS sử dụng bài làm, so sánh với đáp án GV đưa ra.
c.Sản phẩm : HS so sánh bài làm với đáp án.
* Đọc- hiểu
* Đáp án:
1C, 2B, 3D, 4A, 5A,6B,7D,8C
 Câu 9:
- Từ tượng hình: là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật
- HS đặt đúng câu có từ tượng hình tả dáng vẻ con người
Câu 10:
- Tình cảm gia đình là nơi gắn kết yêu thương những người cùng huyết thống
- Vai trò của gia đình: 
+ Là nơi ta sinh ra và trưởng thành
+ Gia đình là nơi trao gửi yêu thương, chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng 
+ Gia đình là nơi neo đậu của cuộc đời mỗi con người.
* Viết:
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Nhớ ngoại” của Bảo Ngọc.
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Sử dụng ngôi kể thứ ba.
- Trình tự kể phù hợp.
a. Mở đoạn: 
- Giới thiệu tác phẩm, tác giả; 
- Nêu cảm nghĩ chung về nội dung bài thơ
b. Thân đoạn: Trình bày cảm nghĩ về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
- Cảm nghĩ về nội dung bài thơ: Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ khôn nguôi về ngoại khi trở về ngôi nhà xưa của ngoại. Hình bóng ngoại cứ vương vấn mãi trong từng cảnh vật khiến nhân vật trữ tình rưng rưng một nỗi niềm xúc động.
+ Nỗi nhớ về ngoại trào dâng mãnh liệt khi nhân vật trữ tình cảm nhận thấm thía sự xa cách muôn trùng. Câu thơ Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần với dấu chấm giữa dòng thơ như một tiếng nấc nghẹn ngào của nhân vật trữ tình khi nhớ đến dáng ngoại bên hiên nhà xưa nhưng nay đã không còn. Nỗi ngậm ngùi xót xa còn được kết đọng trong hai câu thơ cuối với hình ảnh thơ có sức lay động lòng người: Lá nghiêng về cội con tìm ngoại/ Tê tái chiều buông tóm góc sân.
+ Bài thơ đã thức dậy tình cảm gia đình, tình cảm với ngoại thiêng liêng cao quý trong mỗi người. Miền kí ức về ngoại luôn đẹp đẽ, xúc động mỗi khi ta chạm đến.
- Cảm nghĩ về những nghệ thuật đặc sắc của bài thơ: Thể thơ thất ngôn: Những câu thơ bảy chữ ngắt nhịp 4/3 khiến bài thơ mang giọng điệu trữ tình sâu lắng. Hình ảnh thơ gần gũi, giản dị, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Ngôn ngữ thơ bình dị, tự nhiên, thấm đẫm yêu thương. Các biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, liệt kê,... được sử dụng linh hoạt, nhịp nhàng, hiệu quả...
c.Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
Bài thơ Nhớ ngoại của tác giả Bảo Ngọc là bài thơ hay, dạt dào cảm xúc, đã khắc họa rõ nét tâm trạng của nhân vật trữ tình, qua đó làm thức dậy những tình cảm đẹp trong mỗi chúng ta.

d.Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV dựa vào đáp án phần đọc hiểu, yêu cầu HS nhắc lại kiến thức.
- GV cho HS nhắc lại yêu cầu chung 
B2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu của GV.
B3. Báo cáo thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
B4. Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
I. Yêu cầu
Hoạt động 2: Nhận xét ưu, khuyết điểm, trả bài
a.Mục tiêu: Nhận ra ưu, khuyết điểm của bản thân và cách sửa chữa.
b.Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
c.Sản phẩm: HS rút kinh nghiệm bài viết.
d.Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, chọn phân tích một số bài viết thuộc các mức độ khác nhau để HS rút kinh nghiệm.
*Kiến thức:
+ Nội dung kiến thức HS đã nắm vững: 
Phương thức biểu đạt, những dấu hiệu đặc trưng của thể loại
. Từ tượng hình, tượng thanh, đặt câu... 
Đặc điểm thể loại thơ 6 chữ, 7 chữ.
Rút ra được bài học cho bản thân từ bài thơ trên. 
+Nội dung kiến thức còn yếu: 
Chưa bộc lộ cảm xúc, chưa rút ra bài hoc
Chưa đặt câu có sử dụng từ tượng hình đúng theo yêu cầu.
Trong quá trình viết nghiên về kể ít bộc lộ cảm xúc
Bài học rút ra trong câu chuyện còn sơ sài, bị lạc đề hoặc không liên quan đến câu chuyện. 
*Kỹ năng:
	+ Các kỹ năng HS đã nắm vững:
Nhận biết được yêu cầu của kiểu đoạn văn  biểu cảm.Viết đúng về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)
Viết được đoạn văn nêu cảm xúc: ngôn ngữ trong sáng, giản dị.
 	+ Các kỹ năng còn yếu: 
Viết câu còn tối nghĩa, lặp từ, dùng từ chưa phù hợp, sai chính tả, ngữ pháp.
Một số bài chưa thể hiện rõ bố cục 3 phần (thiếu mở đoạni, kết đoạn).
Hành văn chưa trôi chảy, thiếu chuyển ý, quan hệ giữa các ý không hợp lô-gíc.
Chưa biết cách trình bày bài làm trên giấy KT, bài làm chưa giữ sạch sẽ còn tẩy xóa nhiều, chữ viết cẩu thả, khó đọc. 
Đọc đề chưa kĩ và chưa nắm rõ yêu cầu đề.
HS còn thuộc lòng, chưa có nhiều bài viết sáng tạo thể hiện năng lực người học.
- GV yêu cầu HS chỉnh sửa theo hướng dẫn và những phân tích, bổ sung ở trên.
B2. Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe yêu cầu, tự sửa các lỗi trong bài làm của mình và rút kinh nghiệm.
B3. Báo cáo thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
B4. Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
- Hướng dẫn HS về nhà viết lại đoạn văn.
C. HOẠT ÐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập 
d. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
 Thực hiện một số câu trong đề đặc biệt là phần tự luận mà HS còn yếu về kiến thức và kĩ năng.
Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn theo tổ, ghi vào phiếu học tập:
 - Tổ 1: Chữa lỗi dùng từ 
- Tổ 2: Chữa lỗi diễn đạt 
- Tổ 3,4: Chữa lỗi kiến thức 
- HS thực hiện nhiệm vụ, trình bày. 
- GV Lựa chọn đoạn văn hay, cho HS đọc để học tập lẫn nhau
B2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS thực hiện theo nhóm, cá nhân
B3. Báo cáo thảo luận
Hs trình bày
B4. Kết luận nhận định
GV và HS nhận xét
GV kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập vận dụng, liên hệ thực tiễn, mở rộng kiến thức cho hs.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
-Qua tiết trả bài em rút ra kinh nghiệm gì khi làm bài ?
-Tự sửa chữa bài làm của bản thân. Các bài yếu kém viết lại bài tập 2 phần tự luận.
B2. Thực hiện nhiệm vụ 
HS thực hiện theo nhóm
B3. Báo cáo thảo luận
HS đại diện trình bày
B4. Kết luận nhận định
HS nhận xét, GV kết luận































Tiết 36: :               BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
Đọc kết nối chủ điểm:
 VĂN BẢN 3: BÀI CA CÔN SƠN 
(Trích Côn Sơn Ca)
                                                 Nguyễn Trãi
[image: Nguyễn Trãi – Wikipedia tiếng Việt]
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn tinh tế, tài hoa của tác giả.- Liên hệ, kết nối với văn bản: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu để hiểu hơn về chủ điểm Sự sống thiêng liêng.
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung bài thơ.
- Liên hệ, kết nối với Bức thư của thủ lĩnh da đỏ và Thiên nhiên va hồn người lúc sang thu để hiểu hơn về chủ điểm Sự sống thiêng liêng
3. Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT- PHT 
- Tranh ảnh, video- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm:
 Câu 1: Côn Sơn
Câu 2: Chu Văn An
Câu 3: Hậu Lê 
Câu 4: Danh nhân văn hóa thế giới
Từ khóa: Lánh đục về trong
Trong xã hội phong kiến, có một số vị quan do không chấp nhận cảnh quan lại đấu đá lẫn nhau lại hà hiếp dân lành nên đã từ quan về quê ở ẩn, rời xa chốn quan trường xô bồ để   sống cuộc đời bình dị, gắn bó với thiên nhiên. Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi nằm trong số đó. Đây cũng là hoàn cảnh ra đời của nhiều bài thơ nổi tiếng, trong đó có Bài ca Côn Sơn (trích Côn Sơn Ca) của Nguyễn Trãi.  
Cách 2: Có người tìm đến rượu, có người chơi game, có người dùng chất kích thích, nhưng đa số sẽ tìm về với thiên nhiên bởi thiên nhiên là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Nguyễn Trãi cũng không ngoại lệ...
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Cách 1: Gv tổ chức trò chơi: Ong đi tìm chữ
Có một câu tục ngữ gồm 4 từ liên quan đến nội dung bài học đang bị ẩn. Hs phải trả lời các câu hỏi để giải mã câu tục ngữ
Câu 1: Sắp xếp các kí tự sau thành một từ có nghĩa: n/ô/s/n/ơ/c
Câu 2:                                      Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân,
Mũ cao áo rộng không cần,
Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình - Là ai?
Câu 3: Đây là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam (360 năm)
Câu 4: Những con người, những nhân vật nổi tiếng, kiệt xuất, có cống hiến lớn lao cho nền văn hóa dân tộc, được lịch sử, dân tộc biết đến, ghi nhận và đánh giá cao; đại diện, biểu trưng cho một nền văn hóa dân tộc được gọi là gì?
Cách 2: Khi gặp biến cố, áp lực hay những điều không vui trong cuộc sống, theo em người ta thường làm gì? Với riêng bản thân em thì sao?
Lánh đục về trong
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS quan sát, suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS tham gia trò chơi 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: 
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
- HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS .
-- Hs chú ý dòng cảm xúc của tác giả, đọc diễn cảm
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai, quê ở Hải Dương, sau dời về Hà Tây.
- Là người lỗi lạc, toàn tài hiếm có
- Được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới (1980)
b. Tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác trong thời gian ông cáo quan về quê sinh sống ở Côn Sơn.
- Thể thơ: Thơ chữ Hán dịch theo thể lục bát
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Gv hướng dẫn HS đọc, gọi 2 Hs đọc bài
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
Hoạt động 2: Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung bài thơ.
- Liên hệ, kết nối với Bức thư của thủ lĩnh da đỏ và Thiên nhiên va hồn người lúc sang thu để hiểu hơn về chủ điểm Sự sống thiêng liêng
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: 
II.SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI
1. Tìm hiểu về biện pháp tu từ 
- Phép điệp: từ “ta” được lặp lại hai lần, từ “Côn Sơn” được lặp lại hai lần. Tác dụng: Làm nổi bật nhân vật “ta” giữa núi rừng thiên nhiên và khẳng định vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng Côn Sơn.
- So sánh: “suối chảy rì rầm” - “như tiếng đàn cầm bên tai”. “ngồi trên đá” - “như ngồi chiếu êm”. Tác dụng: cách so sánh tinh tế, ấn tượng đã lột tả được nét đẹp độc đáo của cảnh vật, tạo cho câu thơ giai điệu du dương, êm ái; đồng thời, làm nổi bật tâm hồn thi sĩ của tác giả.
2. Tìm hiểu về nhân vật “ta”
- Nhân vật “ta” trong đoạn trích là Nguyễn Trãi.
- Chi tiết miêu tả thiên nhiên và nhân vật ta
	    Chi tiết miêu tả thiên nhiên
	Chi tiết miêu tả nhân vật “ta”

	Suối chảy rì rầm, như tiếng đàn cầm bên tai
	 Nghe đàn

	Đá rêu phơi, như chiếu êm
	 Ngồi trên đá

	Trong rừng thông mọc như nêm
	 Tìm nơi bóng mát

	Trong rừng có bóng trúc râm
	 Ngâm thơ nhàn

	Nhận xét: Thiên nhiên và nhân vật “ta” có mối quan hệ khăng khít, hài hòa. Con người sống hòa nhập, nhàn nhã giữa thiên nhiên bao la.


 Nhân vật “ta” là người vô cùng yêu quý, hòa hợp, gần gũi với thiên nhiên; cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả giác quan bén nhạy và tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, tài hoa của mình.
d. Tổ chức thực hiện:
NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về biện pháp tu từ 
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong bốn câu thơ đầu.
Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận 
- Gv quan sát, gợi ý
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Nhân vật “ta” trong đoạn trích có thể là ai?
+ Tìm các chi tiết miêu tả thiên nhiên và nhân vật “ta” trong đoạn thơ, từ đó nhận xét về mối quan hệ giữa thiên nhiên và nhân vật “ta”. (Theo PHT số 1, Hs làm việc nhóm đôi)
	    Chi tiết miêu tả thiên nhiên
	Chi tiết miêu tả nhân vật “ta”

	
	

	Nhận xét: 


+ Em cảm nhận thế nào về hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta” trong đoạn thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Hoạt động 3: Khái quát đặc trưng thể loại
a. Mục tiêu: - Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản. 
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: 
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp thanh tĩnh, nên thơ của Côn sơn, sự giao hòa của con người với thiên nhiên, qua đó bộc lộ cốt cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ của Nguyễn Trãi.
	- Giọng điệu nhẹ nhàng, êm ái
- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: So sánh, điệp ngữ


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 2 (Hs làm việc cá nhân)
	Nội dung
	Nghệ thuật

	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo sản phẩm 
- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại  
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Hs so sánh hai văn bản
c. Sản phẩm : Kết quả của HS.
- Giống nhau:
+ Đều cho thấy tình yêu và sự hòa mình với thiên nhiên của 2 thi sĩ
+ Đều cảm nhận tiếng suối như âm thanh của nghệ thuật
- Khác nhau:
+ Nguyễn Trãi so sánh tiếng suối với tiếng đàn
+ Hồ Chí Minh so sánh tiếng suối với tiếng người hát
⇒ Phép so sánh của tác giả Hồ Chí Minh làm cho câu thơ cũng như khung cảnh thiên nhiên trong bài trở nên sinh động, ấm áp hơn vì có sự xuất hiện của âm thanh con người, âm thanh của sự sống. Còn phép so sánh của Nguyễn Trãi mang tính cổ điển hơn khi cảm nhận tiếng suối như tiếng đàn.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Em hãy so sánh câu thơ: Côn Sơn suối chảy rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai với câu thơ Tiếng suối trong như tiếng hát xa trong bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung:  Hs tìm câu thơ miêu tả thiên nhiên, sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người
c. Sản phẩm học tập: 
	- Nhàn
Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
	- Cảnh ngày hè
Hòe lục đùn đùn tán rợp giương
Thạch lưu hiên còn phun thức đỏ
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Tìm đọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc bài thơ Cảnh ngày của Nguyễn Trãi và ghi lại những hình ảnh, câu thơ miêu tả thiên nhiên hoặc sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
IV. Phụ lục

Tiết 37-38                        BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
                        ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiến thức về từ Hán Việt
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT - PHT số 1,2 - Tranh ảnh 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền về đoạn văn và kiểu đoạn văn 
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: 
1. Chinh Phụ. 2 Tuyệt bút. 3. Lạm phát. 4. Vô tận.
d. Tổ chức thực hiện:                             
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Nhìn hình đoán chữ”: Dùng những từ Hán Việt phù hợp với bức ảnh cho sẵn. Chia thành 2 đội: Mỗi đội đoán 2 từ.
Câu1: Chinh phu tử  sĩ  mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn! 
(Đặng Trần Côn- Đoàn Thị Điểm, Chinh phụ ngâm.)
Câu 2: Thơ văn đến thế thì thật là…..
Câu 3: Phát hành quá nhiều tiền, khiến đồng tiền bị sụt giá.
Câu 4: Không bao giờ hết, không bao giờ cạn, không có điểm kết thúc.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV dẫn dắt vào bài học mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức tiếng Việt
a) Mục tiêu: 
Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: 
1. Yếu tố Hán Việt 
- Các tiếng tạo nên từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt.
2. Từ Hán Việt:
- Từ Hán Việt là từ vay mượn của tiếng Hán nhưng được đọc theo cách phát âm của Tiếng Việt.
- Từ ghép Hán Việt có 2 loại: Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.
- Từ ghép Hán Việt có 2 loại: Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.
🡪 Yếu tố Hán Việt có khả năng cấu tạo nên rất nhiều từ khác nhau. Việc hiểu chính xác và sử dụng đúng các yếu tố Hán Việt đóng vai trò rất quan trọng trong giao tiếp.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
Gv hướng dẫn hs đọc kĩ bảng Yếu tố Hán Việt trang 57, 58 SGK  (Bảng 1)
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm:
1. Bài tập 1,2,3,4,5
Bài tập 1:
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ Hán Việt

	     1
	Vô (không)
	Vô tình, vô nghĩa,…

	     2
	Hữu (có)
	Hữu danh, hữu duyên,…

	     3
	Hữu (bạn)
	Thân hữu, bằng hữu,…

	     4
	Lạm (quá mức)
	Lạm quyền, lạm thu,…

	     5
	Tuyệt (cực kì, hết mức)
	Tuyệt sắc, tuyệt mĩ,…

	     6
	Tuyệt (dứt, không còn gì)
	Tuyệt tình, tuyệt giao,…

	     7
	Gia (thêm vào)
	Gia vị, gia tăng,…

	     8
	Gia (nhà)
	Gia phong, gia sản,…

	     9
	Chinh (đánh dẹp)
	Chinh chiến, chinh phạt,…

	    10
	Chinh (đi xa)
	Chinh phu, chinh phụ,… 



Bài tập 2: Đặt câu
- Tôi yêu phong cảnh tuyệt mĩ nơi này.
- Tình trạng bạo lực học đường ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.
- Cả năm nay ông ấy tuyệt giao với thế giới xung quanh
Bài tập 3: 
a. HS đã được ôn tập yếu tố “vô” (nghĩa là “không”), “hữu” (nghĩa là “có”) ở bài tập.
	Câu
	Từ
	Nghĩa

	a
	“Vô hình”
	không nhìn thấy được hình thể (nhưng lại thấy có tác động)

	
	“hữu hình”
	 “tồn tại thực tế”, “có thể nhìn thấy hoặc chạm vào”.

	b
	“Thâm trầm”
	Sâu sắc và kín đáo, không dễ dàng để tâm tư, tình cảm cũng như ý nghĩ bộc lộ ra bên ngoài.

	
	“Điềm đạm”
	luôn từ tốn, nhẹ nhàng, không gắt gỏng, nóng nảy.

	
	“Khẩn trương”
	hết sức tranh thủ thời gian, tập trúng sự chú ý và sức lực, nhằm mau chóng đạt kết quả.

	c
	“tuyệt chủng”
	“bị mất hẳn nòi giống”

	d
	“đồng bào”
	a. dùng để chỉ những người có cùng một giống nòi, một dân tộc, một Tổ quốc với mình, với hàm ý có quan hệ thân thiết như ruột thịt.


Bài tập 4: 
- Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), tính từ “hoang dã” có nghĩa là “có tính chất tự nhiên của núi rừng, xa đời sống xã hội của loài người”; còn tính từ “mông muội” có hai nghĩa: 1. thuộc về giai đoạn hình thành và phát triển đầu tiên của xã hội nguyên thủy, khi đời sống con người chưa khác đời sống thú vật bao nhiêu, con người chủ yếu sống bằng hái lượm; 2. “ngu dại, tối tăm”. 
- Trong ngữ liệu đã cho, nếu dùng từ “mông muội” thì từ này sẽ được dùng với nghĩa thứ hai “ngu dại, tối tăm” (kẻ mông muội). Khi chúng ta thay từ “hoang dã” bằng từ “mông muội”, ý nghĩa của đoạn văn sẽ thay đổi vì “mông muội” với nghĩa thứ hai “ngu dại, tối tăm” mang sắc thái nghĩa tiêu cực; còn “hoang dã” có sắc thái nghĩa trung hòa.
Bài tập 5: Phân biệt nghĩa của các cặp từ và cho ví dụ minh họa:
a. Vô tư/ vô ý thức.
- Vô tư: không lo nghĩ gì.
Ví dụ: Tuổi học trò là lứa tuổi hồn nhiên, vô tư nhất của con người.
 - Vô ý thức: Không có chủ định, không nhận biết rõ việc mình đang làm là không đúng, sai trái.
Ví dụ: Xả rác bữa bãi nơi công cộng là hành vi vô ý thức.
- Lưu ý: Ngoài vô tư với nghĩa “không lo nghĩ gì” ở trên, còn có từ vô tư với các nghĩa: 1. Không nghĩ đến lợi ích riêng tư. Sự giúp đỡ hào hiệp, vô tư. 2. Không thiên vị ai cả. Nhận xét một cách vô tư, khách quan.
b. Chinh phu/ Chinh phụ
 - Chinh phu: người đàn ông đi đánh giặc ở nơi xa
Ví dụ: Hình ảnh người chinh phu trong tác phẩm này chỉ xuất hiện trong nỗi nhớ nhung của người chinh phụ
   - Chinh phụ: vợ của người đàn ông đi đánh giặc nơi xa.
  Ví dụ: “Chinh phụ ngâm” là khúc ngâm diễn tả mọi cung bậc nỗi buồn của người vợ có chồng đi chinh chiến nơi xa”.
2. Cách giải nghĩa từ có chứa yếu tố Hán Việt 
- Giải thích nghĩa bằng cách giải thích từng yếu tố Hán Việt như sau
- Giải thích nghĩa của từ bằng cách tra cứu từ điển
- Giải thích nghĩa của từ bằng cách tra từ điển hoặc xác định nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
1) Hs thảo luận nhóm làm bài tập 1,2,3,4,5
Bài tập 1: Tìm thêm những từ Hán Việt để điền vào bảng sau và giải thích ý nghĩa của chúng (làm vào vở):
Bài tập 2: Đặt ba câu với ba từ Hán Việt tìm được ở bài tập 1.
Bài tập 3: Giải thích nghĩa của từ Hán Việt được in đậm trong các câu sau:
a. Bức tranh thu từ những gì vô hình (hương, gió), từ ngõ hẹp (ngõ) chuyển sang những nét hữu hình, cụ thể (sông, chim, mây) với một không gian vừa dài rộng, vừa cao vời.
(Vũ Nho, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu)
b. Nhưng có điều khi sang thu, khi nửa đời nhìn lại thì người ta một mặt sâu sắc thêm, chín chắn thêm, thâm trầm, điềm đạm thêm, mặt khác người ta phải khẩn trương thêm, gấp gáp thêm.
(Vũ Nho, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu)
c. Tài nguyên rừng đang bị thu hẹp từng ngày, diện tích rừng tự nhiên che phủ giảm dần do khai thác trái phép, đất rừng bị chuyển qua đất nông, công nghiệp, các loài sinh vật quý hiếm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
(Phan Anh Hải, Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam và thế giới)
d. Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi.
(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)
Bài tập 4: Trong đoạn văn sau, nếu thay từ “hoang dã” bằng từ “mông muội” thì ý nghĩa của đoạn văn có thay đổi không? Vì sao?
Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống.
Bài tập 5: Phân biệt ý nghĩa của các cặp từ sau và cho ví dụ minh họa:
a. Vô tư/ vô ý thức
b. Chinh phu/ chinh phụ
2) Qua việc làm các bài tập, em hãy rút ra cách cách giải nghĩa từ có yếu tố Hán Việt.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi, trả lời và trao đổi.
c. Sản phẩm: 
- Cổ điển: Cổ: xưa, cũ
- Cổ điển 
+ Cổ: xưa, cũ                
+ Điển: những gì tiêu biểu, mẫu mực nhất
 Cổ điển: những cái tiêu biểu, mẫu mực, điển hình của thời kỳ trc, thời xưa cũ. Trong trường hợp này chỉ những tác phẩm văn học nghệ thuật có tính chất tiêu biểu, được coi là mẫu mực của thời cổ hoặc thời kì trước đó 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Tìm và giải thích nghĩa của ít nhất 01 từ Hán Việt trong đoạn văn sau:
     Mùa thu đến với anh khá đột ngột và bất ngờ, không hẹn trước. Bắt đầu không phải là những nét đặc trưng của trời mây hay sắc vàng của hoa cúc như trong thơ cổ điển. Bắt đầu là hương ổi thơm náo nức. Một chữ “phả””kia đủ gợi hương thơm như sánh lại. Nó sánh bởi vì thương đậm một phần, sánh còn bởi tại hơi gió se. Hương thơm luồn vào trong gió được tinh lọc, được cô đặc thêm. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài và trao đổi, tự đánh giá sản phẩm học tập của nhau. 
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động: thu sản phẩm, đọc lướt sản phẩm 
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung
IV. Phụ lục































Tiết 39:            BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
    ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
VĂN BẢN 4: ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN - XU THẾ CỦA THẾ KỈ XXI
(Chương Thâu)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Phân biệt được bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết. 
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lĩ lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản 
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân 
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện lối sống giản dị, đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- KHBD, SGK, SGV, SBT- PHT 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Chắc hẳn nhiều hơn một lần bạn đã từng nghe về lối sống đơn giản và ích lợi của chúng. Có vô vàn các Blogger, Youtuber tự tin khẳng định mình hạnh phúc hơn khi theo đuổi lối sống này, thậm chí họ còn chia sẻ những trải nghiệm để bắt đầu lối sống này. lối sống đơn giản là một chìa khóa vạn năng giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS xem video về lối sống đơn giản của người Bắc Âu https://youtu.be/XmYH5IdqCe0
H: Qua video vừa xem theo em tại sao sống đơn giản đem lại cho chúng ta hạnh phúc?
Bước 2: Triển khai nhiệm vụ 
- HS tham gia chia sẻ 
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời từng thành viên trong lớp chia sẻ
Bước 4: Đánh giá kết quả.
GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học: Chắc hẳn nhiều hơn một lần bạn đã từng nghe về lối sống đơn giản và ích lợi của chúng. Có vô vàn các Blogger, Youtuber tự tin khẳng định mình hạnh phúc hơn khi theo đuổi lối sống này, thậm chí họ còn chia sẻ những trải nghiệm để bắt đầu lối sống này. Vậy hiểu về lối sống đơn giản là gì? Phải chăng đây là một chìa khóa vạn năng giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn? Và tại sao sống đơn giản lại mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc? Và trở thành xu hướng trong xã hội hiện đại ngày nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm :
- Thể loại: Văn nghị luận
- Văn bản Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI được in trong Báo Văn nghệ, số Tết, năm 2002.  
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Gv hướng dẫn HS đọc, gọi Hs đọc bài
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
Hoạt động 2: Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu
- Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm:
II.Suy ngẫm và phản hồi
1. Hệ thống luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- Bố cục văn bản:
+ Phần 1: (từ: Vài năm gần đây … làm giàu cho đời sống tinh thần) 
-> luận điểm 1: sống đơn giản sẽ giúp chúng ta biết kiềm chế lòng tham, cân nhắc kĩ lưỡng các nhu cầu của bản thân để có cuộc sống hài hòa, giàu ý nghĩa.
+ Phần 2: (từ: Dựa vào nguyên tắc …Việt Nam chúng ta
 -> luận điểm 2: sống đơn giản là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu nhưng vẫn giữ được sự nhàn nhã, bình yên, không hao phí thời gian, công sức vào việc vô bổ.
- Sơ đồ luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản  (PHT số 2)
- Lí lẽ và bằng chứng ở đoạn 03 đã cho thấy tác hại của việc thiếu kiềm chế, rơi vào cạm bẫy vật chất mà quên đi việc bồi đắp các giá trị tinh thần. Từ đó, các lí lẽ và bằng chứng này làm sáng tỏ luận đề; góp phần khẳng định ý nghĩa của lối sống đơn giản - một xu thế của thế kỉ XXI (luận đề)
2. Tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
Trong đoạn văn thứ tư
- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: Ở thời đại nào cũng có những con người biết sống nhàn, nhưng không phải là lẩn tránh cuộc sống thực tế mà là sống một cách có ích cho đời. Có thể kể ra đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,…
- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết: các câu còn lại.
d. Tổ chức thực hiện:
NV1: Hướng dẫn học sinh xác định hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
1) Hs hoàn thành PHT số 1 để tìm bố cục và xác định luận điểm (nhóm đôi)
2) Hs hoàn thành PHT số 2 để tìm hiểu về hệ thống luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng
3) Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng như thế nào trong việc làm sáng tỏ luận đề?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận 
- Gv quan sát, gợi ý
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi
c. Sản phẩm: Các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Văn bản Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI có phương thức biểu đạt chính là gì?
A. Biểu cảm.         B. Miêu tả.              C. Nghị luận.                    D. Tự sự.
Câu 2: Đối tượng bàn luận của văn bản Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI là gì?
A. Xu hướng sống.                            B. Những phong cách sống của thế kỉ XXI.
C. Lối sống nhàn nhã.                       D. Lối sống đơn giản.
Câu 3: Văn bản Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI thuộc loại văn bản nào?
A. Văn bản hành chính.                    B. Văn bản thuyết minh.
C. Văn bản nghị luận.                    D. Văn bản nghệ thuật.
Câu 4: Theo tác giả, sống đơn giản là gì?
A. Là sống cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng.
B. Là sống cuộc sống thực sự của bản thân.
C. Là sống cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng.
D. Một góc mái trên cao trong gian bếp của người Dao.
Câu 5: Tác giả đã nêu ra những nhân vật nào làm minh chứng cho lối sống đơn giản?
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.                    B. Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương.
C. Đại thi hào Nguyễn Du.                     D. Nhà thơ Xuân Diệu.
Câu 6: Theo tác giả, sống đơn giản mang lại cho chúng ta những ích lợi gì?
A. Giúp con người sống vui vẻ hơn, nhàn nhã hơn.
B. Giúp con người kiềm chế lòng tham
C. Giúp con người có tình thương hơn đối với đồng loạI
D. Giúp con người có động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không chính xác về sống đơn giản
A. Sống đơn giản là không hao phí thời gian vào công việc vô bổ.
B. Sống đơn giản là sống có ích cho đời.
C. Sống đơn giản là sống khổ hạnh, nghèo đói, lẩn tránh cuộc sống thực tế.
D. Sống đơn giản là tự lắng nghe tiếng nói của lòng mình, xem rõ điều mình thật sự cần là gì.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv tổ chức trò chơi... 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Tìm thêm dẫn chứng để làm sáng tỏ cho nhận định: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh Minh là những người có lối sống đơn giản
c. Sản phẩm :
	- Nguyễn Trãi
Rồi hóng mát thuở ngày trường
(Cảnh ngày hè)

	- Nguyễn Bỉnh Khiêm
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
(Nhàn)
	- Hồ Chí Minh
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
(Tức cảnh Pác Bó)


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy tìm thêm dẫn chứng để làm sáng tỏ cho nhận định: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh Minh là những người có lối sống đơn giản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
IV. Phụ lục









Tiết 40, 41: 
BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
 ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
VIẾT
VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó, nêu được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt
- Biết viết VB bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu); tìm ý và lập dàn ý, viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống 
3. Về phẩm chất:  
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: 
- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT- PHT - Tranh ảnh
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Nội dung: Gv trình chiếu video, học sinh xem và cảm nhận
c. Sản phẩm: 
- Gợi ý:
Video đề cập đến những vấn đề về môi trường hoặc thiên nhiên:
+ Nạn săn bắt động vật hoang giã
+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi ( thả mìn xuống biển để đánh bắt, nạn chặt phá rừng, …)
+ Hiện tượng xã rác bừa bãi
+ Cơ thịnh nộ của mẹ thiên nhiên trước các hành vi phá hoại môi trường của con người. 
+ Con người cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Gv cho HS xem video Múa bóng- Mẹ thiên nhiên.
https://www.youtube.com/watch?v=6XdEK6QW6XU
- Video đề cập đến những vấn đề nào về môi trường hoặc thiên nhiên?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ
- HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đọc, trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới:
Trong số những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, môi trường là một trong những nhân tố có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều vấn đề được đặt ra trong mối quan hệ giữa môi trường và cuộc sống của con người. Với chủ đề “Con người và thiên nhiên”. Trong bài học ngày hôm nay, sẽ giúp các em cách thức viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến đồng tình hay phản đối về một vấn đề môi trường hoặc thiên nhiên mà em quan tâm.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs củng cố lý thuyết
a. Mục tiêu: 
Nắm được một số điểm cần lưu ý về kiểu văn bản
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm:
I.  Củng cố tri thức về kiểu bài
* Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống: thuộc thể nghị luận xã hội. Trong đó, người viết đưa ra ý kiến của mình về một vấn đề gợi ra từ các hiện tượng, sự việc trong đời sống, hoặc một vấn đề thuộc về lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. 
* Yêu cầu đối với kiểu bài: 
- Nêu được vấn đề cần bàn luận
- Trình bày được ý kiến tán thành, phản đối của người viết với vấn đề cần bàn luận
- Đưa ra lí lẽ rõ ràng, bằng chứng xác thực, đa dạng để làm sáng tỏ cho ý kiến trên. 
* Bố cục
+ Mở bài: giới thiệu vấn đề cần bàn luận và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về vấn đề ấy.
+ Thân bài: giải thích vấn đề cần bàn luận; đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể lí giải cho ý kiến của người viết; sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo trình tự hợp lí; đưa ra được bằng chứng đa dạng, cụ thể, tiêu biểu, xác thực để làm sáng tỏ lí lẽ; xem xét vấn đề từ nhiều phía để nội dung bài viết được toàn diện.
+ Kết bài: khẳng định lại ý kiến, đưa ra bài học nhận thức và phương hướng hành động.
 Tiếp nối kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống ở lớp 7, ở lớp 8 sẽ đi sâu vào việc đưa ra ý kiến đồng tình hay phản đối
d. Tổ chức thực hiện
  Hướng dẫn Hs tìm hiểu kiểu bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống ở lớp 7, em hãy nhắc lại các nội dung sau
+ Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống là gì?
+ Trình bày yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
+ Trình bày bố cục của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
- GV quan sát, gợi mở 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
Hoạt động 2: Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết các yêu cầu về kiểu bài thông qua việc đọc và phân tích ngữ liệu tham khảo trong sách giáo khoa
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi.
c. Sản phẩm : Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản 
Câu 1:
- Vấn đề được bàn luận trong bài viết là: Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, con người cần  yêu mến và bảo vệ thiên nhiên 
- Tác giả thể hiện thái độ đồng tình với vấn đề trên.
Câu 2: PHT số 1
Câu 3:
Tác giả đưa ra các lí lẽ xác đáng, bằng chứng chân thực, khách quan giúp người đọc hình dung rõ hơn về vai trò của thiên nhiên trong cuộc sống của con người cũng như cái giá phải trả nếu con người không yêu mến, bảo vệ thiên nhiên
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu và phân tích bài Hãy yêu mến, bảo vệ thiên nhiên
Câu 1: Vấn đề được bàn luận trong bài viết là gì? Tác giả thể hiện thái độ đồng tình hay phản đối đối với vấn đề đó? 
Câu 2: Vẽ sơ đồ thể hiện luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong bài viết. (PHT số 1)
Câu 3: Nhận xét về sức thuyết phục của các lí lẽ, bằng chứng được tác giả nêu ra.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày câu trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Hoạt động 3: Hướng dẫn quy trình viết
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được những thao tác cần làm, những lưu ý khi thực hiện các bước trong quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
- Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT, phân tích ví dụ
c. Sản phẩm : III. Hướng dẫn lí thuyết về quy trình viết
	Quy trình viết
	Thao tác cần làm
	Lưu ý

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
	- Đọc kĩ đề bài và xác định vấn đề, kiểu bài, độ dài của bài viết.
- Xác định mục đích viết, người đọc và mong đợi của họ về bài viết.
- Chọn nội dung trình bày và cách viết phù hợp.
	- Việc làm này giúp xác định đúng về hình thức, đồng thời định hướng được nội dung, cách viết
- Giúp bài văn viết ra đúng yêu cầu, thuyết phục người đọc.

	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
	Thu thập tư liệu
- Các nguồn tư liệu có liên quan như: bài báo, bài nghiên cứu, sách cùng chủ đề 
-Tìm ý: Liệt kê các ý kiến đồng tình hay phản đối về đề tài lựa chọn.
Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm.
Lập dàn ý
Sắp xếp các ý vừa tìm được
	- Nguồn thông tin đáng tin cậy, độ chính xác cao.
- Ý kiến, quan điểm cần được thể hiện trực tiếp, cụ thể thông qua các câu chủ đề trong bài viết.
- Có thể dùng sơ đồ tư duy để lập dàn ý


	Bước 3: Viết bài
	Viết dựa trên dàn ý
	- Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết
- Khi viết đảm bảo yêu cầu đối với kiểu bài.

	Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
	Xem lại và chỉnh sửa
Rút kinh nghiệm:
- Ghi lại ba điều em thích về bài viết và một điều em nghĩ rằng cần làm tốt hơn. 
- Những lưu ý về kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
	Sử dụng bảng kiểm để xem lại và chỉnh sửa
- Chú ý đến những điểm mình đã làm tốt, những điểm chưa tốt cần khắc phục.



d. Tổ chức thực hiện:
NV3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bước trước khi viết
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Đọc phần hướng dẫn về quy trình viết trong SGK, tr. 71-72, sau đó thảo luận nhóm đôi và điền thông tin vào PHT số 2
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs đọc phần hướng dẫn quy trình viết trong SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng
- GV quan sát, gợi mở 
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Gv tổ chức thảo luận
- Đại diện 1,2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Xác định được mục đích, người đọc và đề tài nghị luận về một vấn đề của đời sống.
- Biết cách tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn
- Biết cách xem lại và chỉnh sửa bài văn của bản thân
- Nhận xét được bài văn của Hs khác trong lớp
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm :
II. Thực hành viết
 Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
- Em có thể chọn một vấn đề dưới đây để bày tỏ ý kiến đồng tình hay phản đối:
+ Tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.
+ Hiện tượng xả rác bừa bãi.
+ Nạn săn bắt thú hoang dã.
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
Bước 3: Viết bài
- Tìm hiểu cách triển khai lí lẽ, bằng chứng trong bài viết
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này".
	Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
	tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. ……………………..


 Lí lẽ xác đáng, bằng chứng khách quan, cụ thể, góp phần làm sáng tỏ luận điểm “Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này".
- Hs khái quát kinh nghiệm viết bài:
+ Cần xác định luận đề
+ Bày tỏ ý kiến của bản thân (đồng tình/ phản đối)
+ Xác định hệ thống luận điểm 
+ Tìm lí lẽ, bằng chứng khách quan để làm sáng tỏ luận điểm
- Hs thực hành viết bài
Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
- Dùng bảng kiểm để kiểm tra bài viết.
d. Tổ chức thực hiện
NV1: Hướng dẫn Hs chuẩn bị trước khi viết 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Hs đọc đề bài và trả lời câu hỏi:
+ Em định viết về đề tài gì?+ Thể hiện ý kiến đồng tình hay phản đối
+ Em đã tìm được nguồn tư liệu nào?+ Lập danh mục tham khảo
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs đọc đề, suy nghĩ câu hỏi
- GV quan sát, gợi mở 
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Gv tổ chức thảo luận
- 3,4 Hs trình bày, các Hs khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Hướng dẫn Hs tìm ý, lập dàn ý 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
- Liệt kê các ý kiến đồng tình hoặc phản đối về đề tài đã chọn dựa vào bảng sau:
	Ý kiến
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Đồng tình
	
	

	Phản đối
	
	


- Sắp xếp các ý tìm được dựa vào dàn ý sau:
	Mở bài
	Nêu vấn đề cần bàn luận.
Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.

	Thân bài
	1. Giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận
2. Bàn luận:
Trình bày vấn đề cần bàn luận.
Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.
Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm.

	Kết bài
	Khẳng định lại vấn đề.
Đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học.


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cá nhân Hs thực hiện nhiệm vụ ở nhà, sau đó đến lớp chia sẻ với bạn cùng nhóm
- GV hỗ trợ 
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Gv tổ chức thảo luận
- Hs trình bày dàn ý và bài văn đã viết trong nhóm đôi hoặc nhóm 4 – 6 Hs hoặc trước lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV3: Hướng dẫn Hs viết bài
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
1. Đọc ngữ liệu và thực hiện yêu cầu sau: 
 Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc “sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. Ngay cả ở vùng sa mạc khô cắn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đổt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chủng sẽ lại trỗi dậy...Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên phi thường, Inamori Kazuo, NXB Lao động, 2020, 
+ Hoàn thành sơ đồ sau:
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	
	
	


+ Phân tích sức thuyết phục của lí lẽ và bằng chứng trong ngữ liệu trên?
2) Từ việc phân tích bài viết mẫu và ví dụ vừa nêu, em hãy rút ra kinh nghiệm khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. 
3) Hs thực hành viết bài
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cá nhân Hs thực hiện nhiệm vụ 
- GV hỗ trợ 
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Gv tổ chức thảo luận
- Hs trình bày 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV4: Hướng dẫn Xem lại và chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Gv yêu cầu Hs dùng bảng kiểm tự kiểm tra lại bài văn đã viết và tự chỉnh sửa (1)
+ Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, Gv mời một số Hs đọc bài văn của mình trước lớp và mời các Hs khác nhận xét dựa vào bảng kiểm. (2) 
+ Gv sử dụng kĩ thuật động não để Hs chia sẻ nhanh những kinh nghiệm của bản thân sau khi viết bài văn thuyết minh (3): Phát cho mỗi học sinh một tờ giấy note, yêu cầu các em chia sẻ ít nhất một kinh nghiệm rút ra được từ bài học viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống và dán lên bảng lớp.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cá nhân Hs thực hiện nhiệm vụ (1), sau đó, Hs thực hiện nhiệm vụ (2) với toàn lớp
- Cá nhân Hs thực hiện nhiệm vụ 3
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Gv mời một số Hs đọc bài văn của mình trước lớp 
- Hs khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
b. Nội dung: Gv hướng dẫn hs viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Hs thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
+ Sửa lại đoạn văn (viết lần 1) của bản thân cho hoàn chỉnh và công bố.
+ Viết bài văn thuyết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs về nhà thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- Hs công bố một trong hai sản phẩm của cá nhân
- Hs bình chọn bài văn hay, thuyết phục nhất lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
IV. PHỤ LỤC

























Tiết 42, 43: 

BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
 ( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
- Năng lực tình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.
- Năng lực thuyết trình trước đám đông
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập. Tự tin trong giao tiếp, thuyết trình.
Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: 
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nêu rõ ý kiến và các luận điểm; 
- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
“Theo em, khi trình bày một vấn đề nào đó trước đám đông, chúng ta cần có tác phong như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày trải nghiệm cá nhân
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài: 
Ở tiết trước, với đề tài “Con người và thiên nhiên”. Bài viết của em đã được chọn để tham dự buổi tạo đàm ngày hôm nay. Dựa vào bài viết, em hãy trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về một vấn đề môi trường hoặc thiên nhiên mà em quan tâm. Vậy làm sao để thuyết trình đạt hiệu quả, bài nói của em thuyết phục người nghe. Tiết học ngày hôm nay cô và trò chúng ta sẽ cùng khám phá kĩ năng này nhé!
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh chuyển nội dung bài viết thành bài nói
a. Mục tiêu: Nhận biết được các thao tác chuẩn bị nghe, nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm và trình bày lại nội dung đó.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS chuẩn bị nghe để nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm và trình bày lại nội dung đó.
c. Sản phẩm:  Hướng dẫn học sinh chuyển nội dung bài viết thành bài nói

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: HS chuyển nội dung bài viết thành bài nói dựa vào sơ đồ 
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ
- Hs lắng nghe, suy nghĩ, thảo luận
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét
Hoạt động 2: Tổ chức cho HS tìm hiểu lí thuyết các bước trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
a. Mục tiêu:  
- Xác định được các thao tác cần thực hiện trong hoạt động nói và nghe
b. Nội dung: Gv tổ chức cho học sinh tìm hiểu tri thức
c. Sản phẩm :
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, thời gian và không gian nói
- Người nghe là ai? Họ mong muốn thu nhận được gì từ bài nói?
- Buổi tọa đàm diễn ra ở đâu? Có bao nhiêu thời gian để trình bày, trao đổi?
- Chọn cách trình như thế nào cho phù hợp với đối tượng, địa điểm và thời gian nói?
Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Mở đầu: giới thiệu vấn đề sẽ trình bày, nêu rõ ý kiến đồng tình hay phản đối với vấn đề đó.
- Phần chính: giải thích thuật ngữ, khái niệm liên quan đến vấn đề trình bày, khẳng định luận điểm đồng tình hay phản đối của người nói…
- Kết thúc: khẳng định lại ý kiến, đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học nhận thức và hành động.
Bước 3: Luyện tập và trình bày
Khi luyện tập và trình bày, em chú ý:
- Chào người nghe, tự giới thiệu bản thân.
- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với văn nói.
- Dự kiến các câu hỏi, phản hồi của người nghe và câu trả lời của em.
Bước 4: Trao đổi và đánh giá
Sử dụng bảng kiểm tự đánh giá kĩ năng trình bày của bản thân và đánh giá bài trình bày.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói và nghe
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Thực hiện nhiệm vụ nói và nghe
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học về kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề trong xã hội.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập:  Phần ghi ý chính của Hs
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh trình bày bài dưới nhiều hình thức: tạo tình huống gải định để nhập vai, nói trong nhóm.
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ
Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng kiểm trong SGK để đánh giá.
- Hs suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày bài nói của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét quá trình tương tác, thảo luận nhóm của học sinh
Hoạt động 2: Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu: Rút ra bài học kinh nghiệm về kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề trong xã hội.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm:Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
Những kĩ năng cần có khi trình bày ý kiến về một vấn đề trong xã hội.
+ Tìm hiểu trước đề tài
+ Xác định mục đích nghe
+ Trình bày như thế nào cho phù hợp với đối tượng người nghe, địa điểm, thời gian nói.
+ Chú ý điệu bộ, cử chỉ,...khi trình bày
+ Lựa chọn từ ngữ phù hợp với văn nói
+ Dự kiến câu hỏi, phản hồi của người nghe và câu trả lời của em.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Sử dụng kí thuật 3-2-1 để hướng dẫn học sinh ghi lại:
+ 3 điều bản thân đã làm tốt trong bài nói của mình
+ 2 điều bản thân có thể làm tốt hơn trong bài nói
+ 1 kinh nghiệm bản thân tự rút ra khi thực hiện kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng để luyện nói
b. Nội dung: HS dựa vào góp ý của các bạn và GV, học sinh quay video bài nói
c. Sản phẩm học tập: Video của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Thực hiện video clip bài nói tại nhà để đăng lên wed học tập của lớp
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe và thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày sản phẩm của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi cả lớp.
IV. Phụ lục
Bảng kiểm kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Bài trình bày có đủ các phần giới thiệu, nội dung, kết thúc
	
	

	Mở đầu và kết thúc ấn tượng, thu hút
	
	

	Nêu rõ vấn đề trình bày
	
	

	Trình bày trực tiếp , rõ ràng ý kiến đồng tình hay phản đối với vấn đề được trình bày
	
	

	Đưa ra được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
	
	

	Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ và ngôn ngữ
	
	

	Ghi nhận và phản hồi lịch sự, thỏa đáng những câu hỏi hoặc phản bác của người nghe
	
	

	Trình bày tự tin, nói năng lưu loát
	
	

	Đảm bảo thời gian quy định
	
	














Tiết 44:      
BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
( VĂN BẢN NGHỊ LUẬN)
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức;
- Hiểu được các đặc điểm của văn bản nghị luận: phân biệt được bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết; nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản, phân tích được mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó.
- Hiểu được ý nghĩa, thông điệp thông qua các bài đã học trong chủ đề: Sự sống thiêng liêng
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Vận dụng được các năng lực để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để thực hiện hoạt động khởi động.
c. Sản phẩm: 
1. Tree Of Life (tạm dịch: Cây sự sống) trong vườn quốc gia Olympic thuộc tiểu bang Washington, Mỹ. Cây đại thụ này vẫn đang sinh tồn mãnh liệt, bất chấp những lý thuyết khoa học cơ bản
2. Nhờ sức sống mãnh liệt, cây cối hay thực vật nói chung có thể vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất để tồn tại và phát triển
3. Vươn lên từ đống tro tàn.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Hs xem các bức hình và nêu cảm nhận của em về sự sống muôn loài. 
 [image: 19 bức ảnh khẳng định cỏ cây có sức sống mãnh liệt bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 24.][image: 19 bức ảnh khẳng định cỏ cây có sức sống mãnh liệt bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 10.][image: 19 bức ảnh khẳng định cỏ cây có sức sống mãnh liệt bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 32.] 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày trải nghiệm cá nhân
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài: 
Sự sống hiện diện ở khắp mọi nơi, xung quanh chúng ta: một cái cây, một bụi cỏ, muông thú muôn loài,.. Mọi sự sống đều thiêng liêng và quý giá. Sau khi học xong chủ đề 3 các em đã được cung cấp thêm tri thức về văn bản nghị luận. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập chủ điểm này để hiểu thêm về ý nghĩa thiêng liêng của sự sống.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Trình bày phần chuẩn bị các câu hỏi ôn tập đã thực hiện ở nhà
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập:  
Câu 1:
	Văn bản
	Luận đề
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	







Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	







Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	


1. Sự thiêng liêng và hòa hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ
	Lí lẽ: Mỗi sự vật, hiện tượng thiên nhiên đều quý giá, thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ và mang chứa kí ức của người da đỏ trong nhiều thế hệ.
Bằng chứng: Mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rap, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng; dòng nước óng ánh… đâu chỉ là những giọt nước, mà còn là máu cảu tổ tiên chúng tôi; những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ; tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.

	
	
	2.Cách sống chiếm hữu, không trân trọng thiên nhiên của người da trắng
	- Lí lẽ: Người da trắng lấy đi từ lòng đất những gì họ cần, mảnh đất này là kẻ thù của họ, họ cư xử với mảnh đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được.
- Bằng chứng: Ở thành phố của người da trắng, chẵng có nơi nào là yên tĩnh cả, chỉ có tiếng ồn ào lăng mạ; thiếu vắng đi âm thanh của tự nhiên như tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng…

	
	
	3. Lời kêu gọi về cách sông trân trọng thiên nhiên của muôn loài.
	- Lí lẽ 1: Cần quý trọng không khí-> Bằng chứng: Không khí này là của chung, muông thú, cây cối và con người cùng nhau hít thở, người da trắng cùng nhau chia sẻ, hít thở bầu không khí đso; ngọn gió mang hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng của họ.
- Lí lẽ 2: Cần coi muông thú sống trên mảnh đất này như người anh em -> Bằng chứng: dẫn ra sự việc cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mong… vì bị người da trắng bắn để cho thấy hành vi của người da trắng với muông thú, nhằm mục đích cảnh báo nếu muông thú không còn, thì con người sẽ chết dần chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần, điều gì sẽ xảy đến với con thú thì cũng chính xảy ra đối với con người.
- Lí lẽ 3: Cần kính trọng đất đai -> Bằng chứng: mảnh đất dưới chân … là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống cảu chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên; điều gì ra với đất đai tức là xảy ra với đứa con của đất.

	Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu
	Cảm nhận về thiên nhiên và hồn người lúc sang thu
	1. Cảm nhận tinh tế về những tín hiệu giao mùa
	- Lí lẽ 1: Những tín hiệu giao mùa-> Bằng chứng: Hương ổ, sương chùng chình qua ngõ; Hình như thu đã về
- Lí lẽ 2: Những cảm nhận tinh tế của tác giả ở thời khắc giao mùa. -> Bằng chứng: Cảm nhận hương ổi, nhận ra gió se, nhìn thấy sương chung chình qua ngõ,…

	
	
	2. Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa
	Lí lẽ 1: Sự biến chuyển của thiện nhiên rộng lớn. -> Bằng chứng: Sông được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu vội vã.
Lí lẽ 2: Hình ảnh đặc sắc của thời điểm giao mùa. -> Bằng chứng Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình snag thu.

	
	
	3. Những suy tư, chiêm nghiệm của tác gải
	Lí lẽ 1: Những suy tư của tác gải về mùa thu. -> Bằng chứng: Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa
Lí lẽ 2: Những suy tư về hồn người lúc “sang thu”. -> Bằng chứng Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây lớn tuổi…

	Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI
	Lối sống đơn giản - một xu thế của thế kỉ XXI
	1. Sống đơn giản sẽ giúp chúng ta biết kiềm chế lòng tham, cân nhắc kĩ lưỡng các nhu cầu của bản thân để có cuộc sống hài hòa, giàu ý nghĩa.
	Lí lẽ 1: Muốn sống thoải mái, sung sướng là nhu cầu hoàn toàn chính đnag của con người, nhưng chúng ta không biết dừng lại đúng lúc thì sẽ rơi vào “cạm bẫy” vật chất. -> Bằng chứng: Việc mua một căn nhà rộng rãi trong thực tế


	
	
	2. Sống đơn giản là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu nhưng vẫn giữ được sự nhà nhã, bình yên, không hao phi thời gian, công sức vào việc vô bổ.
	Lí lẽ: Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt, sống nhà nhã nhưng có ích cho đời -> Bằng chứng: rất nhiều danh nhân đất Việt cũng đã từng có lối sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh, …


 Câu 2: 
	Bằng chứng khách quan
	Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết

	Là các thông tin khách quan như: số liệu, thời gian, nơi chốn, con người và sự kiện…
	Là các ý kiến chủ quan như: quan điểm cá nhân về một vấn đề đang tranh cãi, dự đoán về tương lai, đánh giá chủ quan về sự việc, hiện tượng; có thể có được diễn đạt bằng các cụm từ như: tôi cho rằng, tôi thấy… hoặc các tính từ thể hiện sự đánh giá chủ quan.

	Dựa trên những thí nghiệm, nghiên cứu, có nguồn đáng tin cậy, có thể xác định đúng, sai dựa vào thực tế.
	Dựa trên cảm nhận, cách nhìn, diễn giải của cá nhân; không có cơ sở để kiểm chứng.


 Câu 3: Luận điểm, lí lẽ và bằng chứng giúp làm sáng rõ luận đề. Mỗi lí lẽ, dẫn chứng giúp cho luận để trở nên dễ hiểu, dễ hình dung và thuyết phục người đọc, người nghe hơn.
Câu 4: 
	Từ có các yếu tố Hán Việt
	Giải thích ý nghĩa

	dân gian
	ở trong dân

	trí tuệ
	sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng

	sứ giả
	người được coi là đại diện tiêu biểu cho nhân dân

	bình dân
	con người bình thường

	bất công
	không công bằng

	hoàn mĩ
	đẹp đẽ hoàn toàn

	triết lí
	nguyên lí, đạo lí về vũ trụ và nhân sinh

	bất hạnh
	không may gặp phải điều rủi ro, đau khổ

	nguy kịch
	hết sức nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn

	hạnh phúc
	một trạng thái cảm xúc vui vẻ của người


Câu 5: Những kĩ năng viết để tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống là:
- Hiểu rõ những gì mình viết
- Quản lí được nội dung và bố cục bài viết.
- Bám sát luận đề
- Lập luận cần đưa ra đủ lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
- Săp xếp lí lẽ, bằng chứng theo một trình tự hợp lí.
- Kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ hỗ trợ (hình ảnh, bảng biểu,…) để tăng sự sinh động, hấp dẫn cho bài viết.
- …
Câu 6 (trang 76 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):Ghi lại những kinh nghiệm em thu nhận được sau khi thực hiện bài thuyết trình cho buổi tọa đàm “Con người và thiên nhiên”.
Những kinh nghiệm em thu nhận dược sau khi thực hiện bài thuyết trình cho buổi tọa đàm “Con người và thiên nhiên”:
- Luôn tự tin, trình bày quan điểm cá nhân.
- Mở đầu và kết thúc ấn tượng, thu hút.
- Kết hợp các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ mọi người xung quanh.
- Yêu thiên nhiên con người, sống hòa hợp với thiên và con người.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia nhóm để học sinh thảo luận:
Nhóm 1: Câu 1 / SGK.Tr.76: Tóm tắt luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của ba văn bản nghị luận đã học bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Văn bản
	Luận đề
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	
	
	

	Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu
	
	
	

	Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI
	
	
	


Nhóm 2: Câu 2/ SGK.Tr.76
	Bằng chứng khách quan 
	Ý kiến đánh giá chủ quan của người viết

	
	


Nhóm 3: Câu 3/ SGK.Tr.76
Nhóm 4: Câu 4/ SGK.Tr.76
	Từ có các yếu tố Hán Việt
	Giải thích ý nghĩa


Nhóm 5: Câu 5/ SGK.Tr.76
Nhóm 6: Câu 6/ SGK.Tr.76
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ
- Hs lắng nghe, suy nghĩ, thảo luận
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày;
Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Hs trình bày thêm ý kiến về câu hỏi lớn ở đầu bài học, qua đó hiểu thêm về chủ điểm Sự sống thiêng liêng
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm:
Suy nghĩ của mình về chủ điểm Sự sống thiêng liêng:
- Mỗi sự vật, hiện tượng thiên nhiên đều thiêng liêng, đáng quý.
- Sự thiêng liêng và hòa hợp giữa thiên nhiên với con người. 
- Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và muôn loài. 
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
Gv sử dụng kĩ thuật trình bày một phút:  suy ngẫm và  viết ngắn gọn câu trả lời  vào thẻ. Sau đó, có thể cho HS dán/dính thẻ lên bảng lớp để hs trả lời câu hỏi: Từ những điều đã học, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về chủ điểm Sự sống thiêng liêng.
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ
- Hs suy nghĩ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét quá trình tương tác, thảo luận nhóm của học sinh
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng để thuyết trình sản phẩm
b. Nội dung: HS dựa vào góp ý của các bạn và GV, học sinh trình bày sản phẩm 
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm tranh ảnh, sưu tầm hoặc tranh vẽ,..của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy thiết kế một sản phẩm sáng tạo mang thông điệp: “Mọi sự sống đều thiêng liêng, đáng quý”
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ
- Hs suy nghĩ, tạo sản phẩm
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Sử dụng kĩ thuật phòng tranh để HS trình bày, chia sẻ sản phẩm.
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, đánh giá, góp ý sản phẩm của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét sản phẩm của HS
IV. Phụ lục

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 3
· Đọc hiểu: văn bản nghị luận
· Thực hành tiếng việt: Từ Hán Việt …
































Tóm tắt hệ thống luận điểm bằng sơ đồ, gạch đầu dòng và đánh dấu luận điểm quan trọng 


Chuyển hóa nội dung chi tiết từ dạng câu văn, đoạn văn hoàn chỉnh thành từ khóa, ý chính


Chuẩn bị phần mở đầu, kết thúc ấn tượng


Chuẩn bị các phương tiện gaio tiếp phi ngôn ngữ hỗ trợ


Dự kiến chuẩn bị câu trả lời cho các ý kiến của người nghe.


Giáo viên: Từ Thanh Vi                                                      Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 8 
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